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SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẢN CHẤT LƯỢNG c ơ  SỞ GIÁO DỤC

(Kèm theo Quyết định số 2414 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

STT Ho và tên • Chức danh,

chức vu •

Nhiêm vu • •

1 PGS.TS. Lưu Văn An Quyền Giám đốc 
(từ tháng 

10/2020)

Chủ tịch Hội đồng

2 PGS.TS. Phạm Minh Sơn Phó Giám đốc Phó Chủ tịch 
Hội đồng

3 PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang Phó Giám đốc Phó Chủ tịch 
Hội đồng

4 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám đốc 
Trung tâm 

KT&KĐCLĐT

Thư ký Hội đồng

5 PGS.TS. Trương Ngọc Nam Phó Chủ tịch Hội 
đồng trường

ủy viên

6 PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong Chủ tịch Công 
đoàn Học viện

ủy viên

7 ThS. Vũ Quốc Cường Chánh văn phòng 
Đảng ủy

ủy viên

8 ThS. Thái Hồng Đức Bí thư Đoàn thanh 
niên Học viện

ủy  viên

9 PGS.TS. Trần Thanh Giang Trưởng ban Quản 

lý đào tạo
ủy viên

10 PGS.TS. Hà Huy Phượng Trưởng ban Tổ 
chức - Cán bộ

ủy viên

11 PGS.TS. Nguyễn Đức Luận Trưởng ban Quản 
lý khoa học

ủy  viên

12 TS. Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc TT 
TT&KĐCLĐT

ủy viên
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tác quốc tế
J  V IV./11

14 TS. Nguyễn Xuân Quang Ban Kế hoạch - 
Tài chính

ủy viên

15 TS. Nguyễn Thị Hải Yến Ban Thanh tra ủy viên

16 ThS. Nguyễn Thị Tú Phó Chánh văn 
phòng Học viện

ủy viên

17 TS. Nguyễn Thị Hồng Mến Trưởng phòng 
Quản trị và Quản 

lý Ký túc xá

ủy viên "

18 ThS. Phạm Tuyên Trưởng phòng 
Công tác chính trị 

và Hỗ trợ 
sinh viên

ủy viên

19 TS. Nguyễn Thanh Thảo Giám đốc Trung 
tâm Thông tin 

khoa học

ủy viên

------------------------------------------------7----------------------------------V-------------------------------------------------------

Danh sách ân định gôm: 19 người./.
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(Kèm theo Quyết định sổ 2414 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Giảm đốc 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

STT Họ và tên Chức danh, chức 

vụ

Nhiệm vụ

1 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa Giám đốc TT 

TT&KĐCLĐT

- Trưởng Ban thư ký
- Điều phối các hoạt 
động rà soát, báo cáo 
giữa chu kỳ.

2 TS. Nguyễn Thị Hương Phó Giám đốc TT 

TT&KĐCLĐT

- ủ y  viên

- Rà soát, biên tập báo 

cáo giữa chu kỳ

3 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng Ban 

Quản lý đào tạo

- ủ y  viên

- Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác Đào tạo.

4 ThS. Đặng Thị Thoa Phó Trưởng ban 

Tổ chức - Cán bộ

- Uy viên

- Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác Tổ chức - Cán bộ.

5 TS. Nguyễn Thúy Hà Phó Trưởng ban 

Quản lý khoa học

- ủ y  viên

- Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác Khoa học.

6 ThS. Đinh Xuân Phi Phó Chánh Văn 

phòng Học viện

- ủ y  viên

- Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác Hành chính, văn 

phòng.

7 ThS. Nguyễn Tiến Vinh Chuyên viên 

phòng Quản trị và

- ủ y  viên

- Rà soát, biên tập báo
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tác Quản trị và Quản lý 

ký túc xá.

8 ThS. Nguyễn Đình Định Phó Trưởng 

phòng Công tác 

chính trị và Hỗ 

trợ sinh viên

-  ủ y  viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác chính trị và hỗ trợ 

sinh viên.

9 ThS. Vũ Thị Hồng Luyến Phó Giám đóc 

Trung tâm Thông 

tin khoa học

-  ủ y  viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác của Trung tâm thông 

tin khoa học.

10 TS. Trương Thị Hằng Ban Kế hoạch -  

Tài chính

-  ủ y  viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến công 

tác kế hoạch tài chính.

11 ThS. Trần Đình Đức Chuyên viên 

Trung tâm 

KT&KĐCLĐT

-  Uy viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến báo 

cáo rà soát giữa chu kỳ.

12 ThS. Trần Thị Thảo Anh Chuyên viên 

Trung tâm 

KT&KĐCLĐT

-  ủ y  viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến báo 

cáo rà soát giữa chu kỳ.

13 Hoàng Việt Linh Chuyên viên 

KT&KĐCLĐT

-  ủ y  viên

-  Rà soát, biên tập báo 

cáo liên quan đến báo 

cáo rà soát giữa chu kỳ.

(Danh sách gôm có 13 người) 
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1. Tên Học viện:

Tiếng Việt: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tiếng Anh: Academy of journalism and communication

Tên viết tắt tiếng Việt: HBT Tên viết tắt tiếng Anh: AJC

2. Cơ quan chủ quản: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3. Địa chỉ Học viện: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

4. Thông tin liên hệ: Điện thoại (84-024) 37.546.963

Fax: (84-024) 37548949 

E-mail: website@ajc.edu.vn 

Website: https://aic.hcma.vn/

5. Thòi gian đánh giá ngoài: 4/2018
6. Thòi hạn trên Giấy chứng nhận KĐCLGD: 29/6/2018 - 29/6/2022

7. Thời gian rà soát giữa chu kỳ KĐCLGD: 29/11/2020

8. Những thay đổi lón của Học viện tính từ thời điểm đánh giá ngoài:

8.1. Cơ cấu tổ chức của Học viện:

n ì  f i v H Ộ I  Đ Ô N G B A N
T R Ư Ở N G G I Á M  Đ Ô C

Đ À O  T Ạ O

Đ Q Â N
T H A N H

N IÊ N

C Ô N G
Đ Q Ã N

HỘI
C Ự ỊJ

C H ÍÉN
BINH

BAN PHỎNG
1. B an  Tố c h ú c  

c á n  bộ

2 . 0 3 n  Q u â n  lý 
Đ ào  tao

3 . B an  Q u ã n  lý 
K h o a  h ọ c

4 . B an  K ê h o a c h  
- T à i c h ín h

5 . Ban Hẹpp tá c  
quốc tể

j6?4ăạn T h a n h  ừ a

7  VãrT^ữíTSM«* 72“

8. P h ó n g  Q u ả n  tn
v ả  Q u ả n  lý KTX

9. P h ò n g  C ỗ n g
tá c  c h ỉn h  tn v à
HỖ t ĩợ  sính vỉỗn

KHOA1

1- T h ế t h ọ c  

2 . Kính tễ  ch in h  trí 
3 CNXHKH 

4 . Lich SU’D  ăn g  

5 T  ư* tu-ỡng HCM

6. X ã y d tm g  Đ à n g

7 . T u y ên  tru y ển  

8- C h ín h  tộ  h ọ c

9 . Q u a n  h ệ  q u ố c  tể
to .  N h â  n t r ó t  v à  
’ luật
1 1 . X ã h ộ i học  v à  

P h á t  tn ể n

1 2 . P h á t  th a n h  — 
T ru y ền  tồ tth

13 X u ế t b ân
14 . Q u a n  h ệ  

công chúng 
v à  Q u ả n g  c á o

15 . N g o ạ i ngOr

16 . G iá o  d ụ c  
đ ạ i c u v n g  v à  
N g h iệp  vụ 
s ũ  p h am
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C ác đ on  vị 
(bộ phận)

H ọ v à  tên C h ứ c danh , 
học v ị, chứ c vụ

Đ iện  thoạ i E -m ail

1. G iám  đốc
2. P hó G iám  đốc

L ư u  V ă n  A n P G S . T S ;  

Q u y ề n  G i á m  đ ố c

0 9 0 4 . 1 8 6 . 0 3 4 l u u v a n a n @ a j c . e d u . v n

P h ạ m  M i n h  Sorn P G S . T S ;  

P h ó  G i á m  đ ố c

0 9 1 2 . 7 7 8 .1 7 1 p h a m m i n h s o n @ a j c . e d u . v n

N g u y ễ n  T h ị  T r ư ờ n g  G i a n g P G S . T S ;  

P h ó  G i á m  đ ố c

0 9 0 4 . 9 9 7 . 8 7 6 n g u y e n t h i t r u o n g g i a n g @ a j  c . e d u .  

v n

3. Đ ản g  - Đ oàn  thể - H ội đồng trư ờ n g
H ộ i  đ ồ n g  t r ư ờ n g T r ư ơ n g  N g ọ c  N a m P G S . T S ;  P h ó  C h ủ  t ị c h 0 9 8 3 . 0 0 8 . 9 5 9 t r u o n g n g o c n a m @ a j  c . e d u .  v n

B í  t h ư  Đ ả n g  ủ y P h ạ m  M i n h  S ơ n P G S . T S ;

B í  t h ư  Đ ả n g  ủ y

0 9 0 4 . 1 8 6 . 0 3 4 p h a m m i n h s o n @ a j  c . e d u .  v n

V ă n  p h ò n g  Đ à n g  ủ y V ũ  Q u ố c  C ư ờ n g C h á n h  V P  Đ ả n g  ủ y 0 9 0 4 . 8 0 0 . 5 7 4 v u q u o c c u o n g @ a j c . e d u . v n

Đ o à n  t h a n h  n i ê n T h á i  H ồ n g  Đ ứ c T h ạ c  s ĩ ;  B í  t h ư  Đ T N 0 9 0 4 . 5 8 4 . 1 3 7 t h a i h o n g d u c @ a j c . e d u . v n

4. C ác p h òn g , ban  chứ c năng
V ă n  p h ò n g  

H ọ c  v i ệ n

N g u y ễ n  T h ị  T ú T h S ,  P h ó  C h á n h  v ă n  

p h ò n g

0 9 8 9 . 7 3 7 . 9 5 0 n g u y e n t h i t u @ a j  c . e d u .  v n

B a n

T ổ  c h ứ c  c á n  b ộ

H à  H u y  P h ư ợ n g P G S . T S ,  T r ư ờ n g  b a n 0 9 1 3 . 3 4 4 . 6 4 5 h a h u y p h u o n g @ a j c . e d u . v n

B a n

Q u à n  lý  đ à o  t ạ o

T r ầ n  T h a n h  G i a n g P G S . T S ,  T r ư ờ n g  b a n 0 9 8 4 . 9 2 7 . 3 9 7 t r a n t h a n h g i a n g @ a j c . e d u . v n

B a n

Q u ả n  lý  k h o a  h ọ c

N g u y ễ n  Đ ứ c  L u ậ n P G S . T S ,  T r ư ở n g  b a n 0 9 8 8 . 3 4 5 . 2 6 8 n g u y e n d u c l u a n @ a j c . e d u . v n

B a n

H ợ p  t á c  q u ố c  t ế

V ũ  T h a n h  V â n T S ,  T r ư ờ n g  b a n 0 9 0 6 . 0 0 1 . 0 0 8 v u t h a n h v a n @ a j  c  . e d ụ .  v n

B a n  K ế  h o ạ c h  -  T à i  

c h í n h

N g u y ễ n  X u â n  Q u a n g T S ,  p h ụ  t r á c h 0 9 4 1 . 8 1 1 . 6 9 9 N  g u y e n x u a n q u a n g @ a j  c . e d u .  v n

B a n  T h a n h  t r a N g u y ễ n  T h ị  H ã i  Y ế n T S ,  T r ư ở n g  p h ò n g 0 9 8 6 . 2 6 1 . 1 7 6 n g u y e n t h i h a i y e n @ a j c . e d u . v n

P h ò n g  Q u ả n  t r ị  v à  

Q u ả n  lý  K T X

N g u y ễ n  T h ị  H ồ n g  M ế n T h s ,  T r ư ở n g  p h ò n g 0 9 8 4 . 2 3 5 . 4 9 9 n g u y e n t h i h o n g m e n @ a j c . e d u . v n

P h ò n g  C ô n g  t á c  

c h í n h  t r ị  v à  H ỗ  t r ợ  

s i n h  v i ê n

P h ạ m  T u y ê n T h s ,  T r ư ờ n g  p h ò n g 0 9 8 8 . 8 9 1 . 9 7 9 p h a m t u y e n @ a j c . e d u . v n

5. C ác tru ng tâm / viện  trự c thuộc
T T  K h ả o  t h í  v à  

K i ể m  đ ị n h  c h ấ t  

l ư ợ n g  đ à o  t ạ o

N g u y ễ n  T h ị  N g ọ c  H o a P G S . T S ,  G i á m  đ ố c 0 9 3 6 . 6 8 9 . 9 6 9 n g u y e n t h i n g o c h o a @ a j  c . e d u .  v n

V i ệ n  b á o  c h í Đ ỗ  T h ị  T h u  H ằ n g P G S ,  T S ,  V i ệ n  t r ư ở n g 0 9 8 4 . 4 0 5 . 5 6 8 d o t h i t h u h a n g @ a j  c . e d u .  v n

T T  t h ô n g  t i n  k h o a  

h ọ c

N g u y ễ n  T h a n h  T h ả o T S ,  G i á m  đ ố c 0 9 1 5 . 5 9 5 . 8 9 7 N g u y e n t h a n h t h a o @ a j c . e d u . v n

T ạ p  c h í  L L C T  v à  

T T

N g u y ễ n  Đ ứ c  H ạ n h T S ,  P h ó  T ố n g  b i ê n  t ậ p 0 3 8 8 . 7 0 6 . 8 6 8 n g u y e n d u c h a n h @ a j c .  e d u .  v n

6. C ác khoa
T r i ế t  h ọ c N g u y ễ n  M i n h  H o à n P G S . T S ,  T r ư ở n g  k h o a 0 9 1 3 . 8 2 8 . 0 1 8 n g u y e n m i n h h o a n @ a j  c . e d u .  v n

K i n h  tế L ê  T h ị  T h ú y T S ,  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 0 4 . 1 8 5 . 7 3 8 le  t h i t h u y  @ a j  c . e d u . v n

C h ủ  n g h ĩ a  x ã  h ộ i  

K H

B ù i  T h ị  K i m  H ậ u P G S . T S , T r ư ờ n g  k h o a 0 9 1 2 . 7 7 6 . 9 8 5 b u i t h i k i m h a u @ a j c . e d u . v n

L ị c h  s ử  Đ ả n g V ũ  N g ọ c  L ư ơ n g T S ,  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 8 2 . 8 4 8 . 7 8 8 v u n g o c l u o n g @ a j c . e d u . v n

X â y  d ự n g  Đ ả n g T r ầ n  T h ị  H ư ơ n g T S ,  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 8 2 . 3 6 4 . 5 9 9 t r a n t h i h u o n g @ a j c . e d u . v n

C h í n h  t r ị  h ọ c N g u y ễ n  X u â n  P h o n g P G S ,  T S ,  T r ư ở n g  

k h o a

0 9 0 4 . 0 3 0 . 3 7 2 n g u y e n x u a n p h o n g @ a j c . e d u . v n

T ư  t ư ở n g  H ồ  C h í  

M i n h

D o ã n  T h ị  C h í n P G S ,  T S  T r ư ở n g  k h o a 0 9 1 7 . 2 9 1 . 6 9 4 d o a n t h i c h i n @ a j c . e d u . v n
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l u ậ t

Q u a n  h ệ  q u ố c  t ế N g u y ễ n  N g ọ c  O a n h P G S , T S ,  T r ư ở n g  k h o a 0 9 8 3 . 5 5 1 . 1 9 4 n g u y e n n g o c o a n h @ a j c . e d u . v n

X ã  h ộ i  h ọ c L ư u  H ồ n g  M i n h T S ,  T r ư ở n g  k h o a 0 9 1 3 . 0 4 3 .6 6 3 l u u h o n g m i n h @ a j c . e d u . v n

P h á t  t h a n h  t r u y ề n  

h ì n h

N g u y ễ n  T h ị  T r ư ờ n g  G i a n g P G S ,  T S ,  T r ư ở n g  

k h o a

0 9 0 4 . 9 9 7 . 8 7 6 n g u y e n t h i t r u o n g g i a n g @ a j c . e d u .

v n

T u y ê n  t r u y ề n L ư ơ n g  N g ọ c  V ĩ n h T S ,  T r ư ở n g  k h o a 0 9 7 4 . 5 1 6 . 5 2 6 l u o n g n g o c v i n h @ a j c . e d u . v n
X u ấ t  b ả n V ũ  T h ù y  D ư c m g T S ,  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 8 8 . 7 9 3 . 3 3 4 v u t h u v d u o n a ( ® a i c . e đ u .v n

Q u a n  h ệ  c ô n g  

c h ú n g  &  Q u ả n g  c á o

N g u y ễ n  T h ị  M i n h  H i ề n T S ;  P h ó  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 8 2 . 0 4 8 .8 8 3 n g u y e n t h i m i n h h i e n @ a j c . e d u . v n

N g o ạ i  n g ữ N g u y ễ n  T h ị  V i ệ t  N g a T S ,  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 0 4 . 2 2 6 . 0 4 4 n g u y e n t h i v i e t n g a @ a j c . e d u . v n

G i á o  d ụ c  đ ạ i  c ư ơ n g  

v à N V S P

T r ầ n  T h ị  T h u  H i ề n T S ;  T r ư ờ n g  k h o a 0 9 1 2 . 4 4 5 . 2 9 9 ừ a n t h i t h u h i e n @ a i c . e d u . v n

8.3. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn goi là chương trình đào tao):
Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 06 chuyên ngành 
Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 20 chuyên ngành 
Số lượng ngành đào tạo cử nhân: 35 chưcmg trình đại trà, 5 chương trình 

chất lượng cao, 1 chương trình liên kết.
Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0

8.4. Các loại hình đào tạo của nhà trường

STT Loại hình đào tạo Có Không
1 Chính quy X
2 Không chính quy X
3 Tập trung X
4 Không tập trung X
5 Từ xa X
6 Liên kết đào tạo với nước ngoài X
7 Liên kết đào tạo trong nước X

8 Các loại hình đào tạo khác (Neu có, ghi rõ từng loại 
hình)...: Chất lượng cao X

8.5. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (sau đây gọi là cán 

bộ)

STT Phân loại Nam Nữ
*> r  rri A ATông sô

I Cán bô cơ hữu •

Trong đó:
LI Cán bộ trong biên chế 125 223 348

1.2 Cán bộ họp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và 
họp đồng không xác định thời hạn 19 37 56

II Các cán bộ khác: Họp đồng ngắn hạn (dưới 1 
năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng1) 170 113 283

*> r  m A Arông sô 687
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- Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 251

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 61.98%

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của nhà Học viện/Đơn vị (%): 48.21%

- Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của Học viện/Đơn vị (%): 49%

8.7. Cơ sở vật chất (Diện tích đất, phòng học, thư viện, ký túc xá, sân bãi, 

phòng thực hành, thí nghiệm...)

- Diện tích đất: 57.31 Om2

-Phòng học: 86 phòng, tổng diện tích sàn: 11.957,9 m2

- Thư viện: 4 phòng, diện tích sàn: 630.72m2

- Ký túc xá: 286 phòng, diện tích sàn: 13.135,73 m2

- Sân bãi: 21.574.23 m2 (bao gồm: nhà xe, khu tổ hợp bóng đá, nhà thi đấu cầu 

lông...)

- Phòng thực hành: 19 phòng, diện tích sàn xây dựng: 945.16m2

8.8. Những thay đổi khác:
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Học viện cần rà soát, điều chỉnh và ban hành Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị 

cốt lõi của Học viện giai đoạn 2018 - 2035 và định hướng phát triển học thuật 

của Học viện; cần xác định rõ một số tiêu chí phù hợp với Sứ mạng trong Chiến 

lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là về 

phát triển khoa học công nghệ.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục đã được thực 

hiện theo khuyến nghị

1.1. Học viện đã triển khai kế hoạch về việc rà soát, điều chỉnh Chiến 

lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm nhìn đến 

năm 2050 cho phù với thực tế phát triển của Nhà trường [H 1.1.1.1]. Giá trị cốt 

lõi của Học viện trong giai đoạn 2018 - 2035 và định hướng phát triển học thuật 

của Học viện. Khi rà soát và điều chỉnh Sứ mạng [H 1.1.1.2]:

+ Sứ mạng của Học viện được xác định: là trường Đảng, trường đại học 

trọng điểm quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh có sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo 

chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

+ Tầm nhìn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền trở thành cơ sở hàng đầu 

Việt Nam trong lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền 

thông. Học viện không ngừng phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín học 

thuật trong khu vực và trên thế giới.

+ Giá trị cốt lõi được Học viện xác định là Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, 

Chất lượng và cống hiến.

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi trước khi sửa đổi Học viện đã có chủ 

trương khảo sát rộng rãi đông đảo ý kiến của các bên liên quan và xác định rõ 

các nghiên cứu đỉnh cao và tạo ra được các nhu cầu mới của xã hội trong các 

lĩnh vực của báo chí - Tuyên truyền mang tính hàng đầu, trọng điểm và dẫn dắt 

của Học viện [Hl.1.1.3], [Hl.1.1.4].
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Học viện đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 phù họp với sứ mạng của Học 

viện [H l.1.2.1].

Mục tiêu phát triển đào tạo: Học viện là lựa chọn số 1 của sinh viên về lý 

luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền thông, nơi sinh viên ở vị trí 

trung tâm của quá trình dạy học với những trải nghiệm tích cực, sáng tạo.

Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học: Học viện trở thành trung tâm 

quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị, -tư tưởng - văn hóa, báo chí và truyền 

thông, nơi tập họp đội ngũ chuyên gia đầu ngành về những lĩnh vực này.

Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực: Học viện có môi trường làm việc 

nhân văn, dân chủ và văn minh với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên 

nghiệp, nhóm chuyên gia đầu ngành và giảng viên đạt chuẩn.

Mục tiêu phát triển họp tác quốc tế: phát triển Học viện trở thành đối tác 

quốc tế uy tín, trách nhiệm, trong đó họp tác quốc tế trở thành đòn bẩy, giải 

pháp chiến lược, thúc đẩy họp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mục tiêu 

phát triển cơ sở vật chất: Học viện tăng cường tích lũy và quản lý nguồn lực 

chiến lược để xây dựng môi trường làm việc, giảng dạy, nghỉên cứu và học tập 

thân thiện, hiện đại và sáng tạo [Hl. 1.2.2], [H 1.1.2.3], [H 1.1.2.4], [H 1.1.2.5].

1.3, 1.4. Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong việc điều chỉnh, cập nhật các 

mục tiêu của chiến lược phát triển Học viện, Học viện đã triển khai lấy ý kiến 

rộng rãi của cán bộ, giảng viên [H 1.1.3.1]. Những ý kiến đóng góp này sau khi 

được bộ phận chuyên trách tổng họp sẽ trình Ban Giám đốc, xem xét, quyết định.

4. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

Phương hướng thực hiện hoạt động lấy ý kiến của Học viện, sau khi lấy ý 

kiến và hoàn thiện văn bản trong nội bộ Học viện sẽ triển khai lấy ý kiến với các 

bên liên quan ngoài Học viện [H 1.1.4.1].

Năm 2019, Nhà trường đã có chủ trương và xây dựng kế hoạch rà soát điều 

chỉnh Chiến lược phát triển Học viện tuy nhiên ké hoạch chưa thực hiện được 

trong thực tế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau đây:
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lược phát triển của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở những 

quy định mới của Ban Tổ chức Trung ương; Dịch bệnh Covid-19 bắt đầu diễn 

biến phức tạp vào tháng 3/2020 nhiều trường học phải nghỉ học phương thức 

dạy và học cũng phải thay đổi theo hướng phòng và chống dịch nên kế hoạch 

được Ban Giám đốc và Hội đồng trường thống nhất lùi thời gian sang năm 2021.

- Nguyên nhân chủ quan: Tháng 9/2019, đồng chí giám đốc nghỉ quản lí 

và đồng chí Phó giám đốc được cấp trên giao nhiệm vụ-phụ trách Học viện vào 

tháng 10/2019. Tháng 3/2020, Học viện bổ sung thêm 01 đồng chí phó giám đốc 

đây là thời kỳ chuyển giao công việc nên Ban giám đốc mới quyết định chuyển 

tiến hành thực hiện kế hoạch sang năm 2021 tiến hành thực hiện [H 1.1.4.2],

Chưa khai thác được nhiều nguồn tài trợ từ đối tác, doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn 2. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

1. Khuyến nghị của Đoàn Đảnh giá ngoài

2.1. Học viện cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức Hội đồng Học viện và 

ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng. Học viện cần rà soát, bổ 

sung ban hành mới các văn bản cho cập nhật các quy định của Nhà nước vá quy 

định của Học viện CTQGHCM; đồng thời cần định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả 

của hệ thống văn bản quản lý điều hành.

2.2. Các khoa cần kịp thời phổ biến cho đội ngũ giảng viên các quy định 

về chức trách, nhiệm vụ và các yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin 

học để mỗi giảng viên chủ động xây dựng lộ trình học tập vươn lên đạt trình độ 

chuyên môn và các tiêu chuẩn đối với giảng viên.

2.3. Hằng năm, các Đảng viên và cấp ủy của các Chi bộ cần được tập 

huấn để nắm chắc các quy định của Đảng về việc dìu dắt các Đảng viên dự bị và 

các quy định liên quan đến việc xét chuyển Đảng chính thức cho các Đảng viên 

dự bị.

2.4. Học viện cần hỗ trợ kinh phí và thời gian để cán bộ Bộ phận ĐBCL 

được tham gia các khóa đào tạo kiểm định viên. Học viện cần kịp thời xây dựng
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đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt 

chi bộ đã đi vào nền nếp; quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn 

của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy 

khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, phần lớn đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh 

hoạt đảng có chuyển biến tốt hơn so với trước đây, việc phân công và đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được quan tâm hơn. Chi bộ phát 

huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công 

tác kiếm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá 

toàn diện, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các 

cấp ủy, tổ chức đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm 

việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. ủ y  ban kiểm tra cấp ủy phối họp với các cơ 

quan, ban, ngành liên quan duy trì thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc phối họp với các cơ quan bảo vệ pháp luật 

nhằm thu thập thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm... từ đó, công tác 

kiếm tra, giám sát theo định kỳ được duy trì và tập trung vào các lĩnh vực nhạy 

cảm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi 

có dấu hiệu vi phạm được thực hiện tốt. Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức tổ 

chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, 

phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu; tỷ lệ 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 80% [H2.2.3.9], 

[H2.2.3.12]. Năm 2019: Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 07 chi bộ 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 61 đảng viên 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 294 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 17 đảng 

viên Hoàn thành nhiệm vụ; Công đoàn Học viện Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền: 10 công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95 công đoàn viên đạt 

danh hiệu đoàn viên xuất sắc.
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\ y  X w X-w X y

Bồi dưỡng nhận thức 370 385 138

Kết nạp Đảng 178 125 12

Năm học 2018-2019, Quyết định khen t iưởng 125 đoàn viên đã có thành

tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

2.4. Hoạt động Đảm bảo chất lượng đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học 

viện quan tâm nhiều hơn so với thời gian trước năm 2018. Trong Nghị quyết của 

Đảng ủy, báo cáo tổng kết năm học của Học viện, công tác Đảm bảo chất lượng 

đều được lãnh đạo nhà trường đề cập kết quả đã thực hiện được, những hạn chế, 

tồn tại cần khắc phục và kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới 

[H2.2.4.1], [H2.2.4.2]. Hàng năm, Học viện đều triển khai KÌ hoạch đăng ký 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường 

[H2.2.4.3]. Cán bộ Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo luôn 

được Ban Giám đốc Học viện tạo điều kiện cho tham gia các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn. Hiện nay, Học viện có 04 cán bộ tham dự lóp đào tạo, bồi dưỡng 

Kiểm định viên do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia 

tổ chức và được cấp chứng chỉ [H2.2.4.5] và 02 cán bộ đang tham gia khóa học 

kiểm định viên dự kiến 01/2021 sẽ nhận được chứng chỉ. Học viện đã ban hành 

quyết định số 4237 ngày 30/9/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo. Đây là căn cứ 

để thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng của Học viện theo chức năng, nhiệm 

vụ được Ban giám đốc phân công [H2.2.4.4]. Học viện đã ban hành Quy chế lấy 

ý kiến phản hồi các bên liên quan về chất lượng đào tạo của nhà trường. Văn 

bản quy định cụ thể phạm vi, đối tượng, mục đích, nội dung, quy trình triển khai 

các hoạt động khảo sát và vai trò của các bên liên quan trong hoạt động này, đưa 

* hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi được thực hiện chuyên nghiệp và bài

bản hơn [H2.2.4.6]. Các kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Ban 

giám đốc, các đơn vị hỗ trợ đào tạo và các khoa điều chỉnh phương thức quản lý 

cũng như phương pháp phục vụ và giảng dạy góp phân nâng cao chất lượng đào 

tạo của Học viện.
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Chiến lược phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến năm 2035, tầm 

nhìn 2050, Học viện đã ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-HVBCTT 

ngày 20 tháng 2 năm 2017. Hiện nay, Học viện đang triển khai kế hoạch rà soát, 

điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với thực tế phát triển của nhà trường. Học 

viện đã có định hướng cùng các giải pháp để đầu tư các nguồn lực nhằm hiện 

thực hóa các định hướng và các chỉ tiêu đã được hoạch định trong Chiến lược 

phát triển, cụ thể:

- Đào tạo đại học:

+ Tăng cường truyền thông tuyển sinh đảm bảo giữ vững và đạt chỉ tiêu 

tuyển sinh hệ đại học chính quy tập trung và vừa làm vừa học các ngành, chuyên 

ngành tại Học viện hàng năm.

+ Thường xuyên điều chỉnh Chương trình đào tạo của các ngành, chuyên 

ngành phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn và nhu cầu của xã hội.

+ Hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, chuyên khảo 

phục vụ công tác đào tạo; đảm bảo tính liên thông, tích hợp phục vụ đào tạo cho 

nhiều ngành, chuyên ngành, ngành gần...

+ Tiến hành kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo [H2.2.5.2], 

[H2.2.5.3]

- Đào tạo sau đại học:

+ Tăng cường truyền thông tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ 

đảm bảo giữ vững và đạt chỉ tuyến sinh hệ chính quy tập trung và không tập 

trung các ngành, chuyên ngành tại Học viện hàng năm. Giữ vững các ngành, 

chuyên ngành đã có thương hiệu về đào tạo sau đại học lý luận chính trị và báo 

chí - truyền thông.

+ Thường xuyên điều chỉnh Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của các 

ngành, chuyên ngành phù hợp vói yêu cầu phát triển thực tiễn và nhu cầu của xã hội.

+ Hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, chuyên khảo 

phục vụ công tác đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ; đảm bảo tính liên thông, tích họp phục 

vụ đào tạo cho nhiều ngành, chuyên ngành Thạc sĩ, Tiến sĩ...
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nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học có 

chỉ số ISI, Scopus và các tạp chí quốc tế, trong ước có uy tín học thuật, được 

công nhận về mặt khoa học.

+ Khuyến khích các giảng viên, nghiên cứu viên xuất bản sách chuyên 

khảo, tham khảo, giáo trình các môn học...

- Nguồn nhân lực:

+ Thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên 

chức theo đúng quy định của pháp luật và của Học viện CTQG Hồ Chí Minh;

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, công 

chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.

+ Cải tiến, đổi mới, ban hành các chính sách thu hút nhân lực, trong đó 

chú trọng cải cách tiền lương, trả thù lao, thưởng... theo quy chế chi tiêu nội bộ 

trong Học viện đảm bảo đúng quy định.

+ Thực hiện tốt Quy định 201-QĐ/HVCTQG về bổ nhiệm, điều động, 

luân chuyển cán bộ, trong đó chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ ngắn hạn, trung 

hạn, dài hạn; đàm bảo có được đội ngũ cán bộ có trình độ lãnh đạo, quản lý, điều 

hành và hoạt động chuyên môn có chất lượng cao.

+ Thực hiện tốt các chính sách khác liên quan đến nguồn lực của Học 

viện đảm bảo góp phần phát triển bền vững, lâu dài cho Nhà trường.

- Hợp tác quốc tế:

+ Đẩy mạnh họp tác với các đổi tác đã có quan hệ từ trước; đồng thời tiếp 

tục tìm kiếm, quan hệ với các đối tác mới góp phần mở rộng hoạt động đối 

ngoại của Học viện;

+ Tiếp tục phối họp với các đối tác nước ngoài tổ chức các Hội thảo quốc 

tế về lý luận chính trị và báo chí - truyền thông;

+ Tăng cường nâng cao chất lượng các chương trình liên kết quốc tế, 

trong đó có chương trình họp tác với MiddleSex (Vương quốc Anh); đảm bảo 

chất lượng; thù lao giảng viên giảng dạy hợp lý; tăng cường quản lý lóp tốt hơn.

- Cơ sở vật chất:
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+ Tiếp tục đề nghị cấp trên phê duyệt các đề án về đầu tư, trang bị hệ 

thống cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu tại Học 

viện; chú trọng dự án cơ sở vật chất chuẩn bị kỷ niệm 60 năm truyền thống Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền (16/1/1962 - 16/1/2022);

+ Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là các 

phòng học, thiết bị phục vụ thực hành nghiệp vụ báo chí - truyền thông;

+ Xã hội hóa đầu tư, sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, tránh lãng phí, hỏng 

hóc, nhằm đảm bảo vận hành liên tục, tăng nguồn thu phúc lợi cho Học viện.

2.6. Công tác quản lý công văn đi và đến đã được quy định rõ và chi tiết 

trong Quy chế văn thư, lưu trữ của Học viện [H2.2.6.1]. Việc kiểm tra sổ sách 

công văn đi và đến cũng thường xuyên được kiểm tra và có kết luận đánh giá 

của Ban thanh tra là căn cứ để đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả công 

tác văn thư lưu trữ của Học viện [H2.2.6.2], [H2.2.6.3]. Năm 2019, Kho lưu trữ 

công văn đã được bố trí lại nhằm đảm bảo hạn chế ẩm mốc và mở rộng diện tích 

kho rộng thêm 20m2 đảm bảo cho công tác lưu trữ được tốt hơn [H2.2.6.4]. Duy 

trì hệ thống điều hòa để đảm bảo các tài liệu không bị ẩm mốc và được bảo quản 

một cách tốt nhất.

4.Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

2.4. Hiện nay chưa có nhiều văn bản chuyên đề về tăng cường hoạt động 

đảm bảo chất lượng tại Học viện. Học viện chưa ban hành được Quyết định về 

thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong do đội ngũ cán bộ có chuyên 

môn về kiểm định chất lượng còn thiếu và biên chế của Học viện bị khổng chế 

bởi quy định của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đảm bảo chất 

lượng còn mỏng, hầu hết là những người làm kiêm nhiệm (văn phòng các khoa 

và 01 phó khoa), chưa có cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn hầu hết là các 

cán bộ từ các chuyên môn khác được đi đào tạo bồi dưỡng tuy nhiên lại nằm rải 

rác ở các đơn vị (có 04 đồng chí được đào tạo bồi dưỡng về kiểm định chất 

lượng: 02 ở Trung tâm KT&KĐCLĐT; 01 ở Ban quản lý đào tạo; 01 đồng chí ở 

Họp tác quốc tế).
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sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các tiêu chuẩn về cơ cấu tổ chức đáp ứng 

được những quy định về cấp chứng chỉ: ngoại ngữ, tin học, an ninh quốc phòng 

và giáo dục thể chất, về đội ngũ, số lượng giảng viên có trình độ cao còn ít, 

chưa cân đối giữa các ngành/khoa so với yêu cầu chiến lược phát triển nhà 

trường. Trường đã có cơ chế đặc biệt thu hút nguồn lực này, tuy nhiên chưa thu 

hút được cán bộ có trình độ cao về làm việc tại trường.

Nguyên nhân khách quan: có những quy định mới về điều kiện đào tạo; sự 

cạnh tranh về nguồn lực đào tạo của các trường đại học và do đại dịch Covid -19.

Nguồn lực về tài chính còn hạn chế: v ề  tài chính, trường đã tích cực xây 

dựng các dự án để tăng nguồn thu. Tuy nhiên, nguồn thu của nhà trường chủ yếu 

từ học phí trong khi tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn, chưa đa dạng được các 

nguồn thu khác, ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động chi thường xuyên thấp; 

kinh phí dành cho xây dựng cơ bản, sửa chữa mua sắm trang thiết bị, đầu tư các 

phòng thực hành thí nghiệm phục vụ cho hoạt động đào tạo, NCKH còn hạn hẹp.

Dự kiến hoạt động này sẽ được tập trung thực hiện vào năm 2021.

Tiêu chuẩn 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài:

3.1. Khi mở ngành đào tạo mới, xây dựng mới CTĐT, Học viện cần thiết 

kế bảng khảo sát với các câu hỏi phải bao trùm được các nội dung về mục tiêu 

đào tạo, CĐR, kết cấu kiến thức...Việc khảo sát cần được thực hiện một cách 

chuyên nghiệp và bài bản; kết quả khảo sát cần được phân tích sâu theo các mục 

tiêu nhất định để đúc rút ra két luận phục vụ cho việc mở ngành, mở CTĐT mới.

3.2. Học viện cần rà soát, điều chỉnh để chuẩn hóa các CTĐT và các đề 

cương chi tiết. Học viện nên tăng thêm số học phần tự chọn để đảm bảo tính linh 

hoạt của CTĐT đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu của thị trường lao 

động. Học viện cần kịp thời công khai hóa các CTĐT và CĐR trên cổng thông 

tin điện tử của Học viện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

3.3. Đối với cơ sở liên kết ngoài Học viện, Học viện cần cử người chủ trì 

công tác coi thi; không nên giao cho cơ sở liên kết chủ trì việc coi thi.



VLVH.

3.5. Học viện cần rà soát Quyết định số 2384/QĐ-HVBCTT-ĐT của Học 

viện và bổ sung các yêu cầu theo đúng các nội dung trong Thông tư 

07/2015/TT-BGDĐT, Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT để bao phủ được hết 

các nội dung cần thiết và đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cho xây 

dựng mới và hoàn thiện các CTĐT.

3.6. Học viện cần đặc biệt đầu tư nghiên cứu để điều chỉnh, đổi mới các 

môn học thuộc khối lý luận chính trị. Kết quả phỏng vấn cho thấy, Học viện nên 

mở rộng hon việc nghiên cứu kinh điển về Chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời cập 

nhật những kết quả nghiên cứu mới của thế giới vào các môn Lý luận chính trị.

3.7. Học viện cần nghiên cứu để ký kết công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa 

Học viện với một số trường đại học trong nước và nước ngoài.

3.8. Học viện cần xây dựng kế hoạch đăng ký KĐCL các CTĐT của Học 

viện để tự đánh giá và tiến tới đánh giá ngoài CTĐT nhằm đảm bảo tối thiểu 

30% các CTĐT của Học viện hoàn thành việc đánh giá ngoài vào cuối năm 

2020 theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện cần rà soát, điều chỉnh đế chuẩn hóa các chương trình đào tạo và 

các đề cương chi tiết. Học viện nên tăng thêm số học phần tự chọn để đảm bảo 

tính linh hoạt của chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học và yêu 

cầu của thị trường lao động.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục đã được thực 

hiện theo khuyến nghị

3.1. Năm 2018, Học viện đã ban hành văn bản hướng dẫn về Đổi mới và 

hoàn thiện chương trình đào tạo đại học; trong đó có mẫu chương trình khung 

đào tạo trình độ đại học [H3.3.1.1]. Các Khoa đào tạo trên cơ sở văn bản hướng 

dẫn khi triển khai xây dựng chương trình đào tạo mới được hướng dẫn luận 

chứng về tính cấp thiết của việc mở ngành đào tạo mới, trong đó đặc biệt lưu ý 

đến việc thu thập ý kiến khảo sát từ các bên liên quan (đơn vị sử dụng lao động,

24



^  x  ----------------------J  —— 0  ; V* 1 V»V*ÌX VÌUU X w*. 1-4X4. A J_> J. 5 l l l i c t  LI LAW11£  ̂ u XX ÔU

dụng thang đo nhận thức Bloom, qua đó đảm bảo mức độ đo lường và đánh giá 

được đối với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đã công bố [H3.3.5.2], 

[H3.3.5.3], [H3.3.5.4].

3.6. Căn cứ QĐ số 4229 ngày 09 tháng 10 năm 2018 của BGDĐT, Học 

viện là một trong những cơ sở giáo dục ĐH được Bộ GDĐT giao đào tạo giảng 

dạy thí điểm các môn học lý luận chính trị [H3.3.6.1], [H3.3.6.2]. Từ năm 2018 

đến nay, Học viện đã cử nhiều lượt giảng viên tham gia tập huấn bồi dưỡng các 

môn lý luận chính trị, giáo dục chính trị do Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong đó, tháng 01 năm 2019, 20 giảng viên Học 

viện đã tham gia tập huấn giảng dạy thí điểm các môn Lý luận chính trị do 

BGDĐT tổ chức [H3.3.6.3]. Học viện đã triển khai giảng dạy thí điểm các môn 

lý luận chính trị đối với cả 2 hệ lớp: chuyên ngành lý luận chính trị và không 

chuyên lý luận chính trị, đã sơ kết, báo cáo kết quả thí điểm để triển khai trong 

hệ thống giáo dục đại học. Đã triển khai 2 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ 

việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho khối 

chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Triển khai nhiều đề tài nghiên cứu 

khoa học chuyên ngành lý luận chính trị phục vụ đào tạo [H3.3.6.4].

3.7. Học viện đã nghiên cứu và ký kết công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa 

Học viện với một số trường đại học trong nước và nước ngoài [H3.3.7.1]. Cụ 

thể:

-Trong nước: Đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thống nhất cùng hợp tác đào 

tạo giữa Trường Đại học Bình Dương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

(tháng 10/2018).

-Quốc tế: Từ 2018 đến nay, Học viện đã ký 8 biên bản ghi nhớ họp tác 

với các Viện, Trường ĐH quốc tế. Bản ghi nhớ họp tác của Học viện trên các 

lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn ngắn hạn...

3.8. Học viện đã ban hành Kế hoạch Tự đánh giá chương trình 04 ngành 

đào tạo gồm có: Triết học, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Xã hội học 

[H3.3.8.1]. Đổ triển khai hoạt động này Học viện đã ban hành Quyết định v/v
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chương trình đào tạo [H3.3.8.2]. Dự kiến trong năm 2020, Học viện sẽ hoàn 

thành Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo để đăng ký đánh giá ngoài. Học 

viện tiến hành các hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo căn cứ theo văn 

bản số 1075 và 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 và văn bản số 

769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 [H3.3.8.3],

Trường đã cải thiện các điểm tồn tại của tiêu chí 3.3, tự đánh giá tiêu chí 

3.3 đạt yêu cầu.

4. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

Trường đã tiến hành rà soát lại quy định cập nhật, sửa đổi chương trình đào 

tạo, ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo sao cho phục vụ tốt nhất cho hoạt động 

quản lý dạy và học, kiểm tra đánh giá và kiểm định chất lượng, tuy nhiên đang tổ 

chức đấu thầu và tiến hành nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo vào năm 2021.

Tiêu chuẩn 4. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Khuyến nghị của đoàn đánh giả ngoài

4.1. Học viên nên nghiên cứu để đảm bảo sự khác biệt rõ rệt giữa các 

chuyên ngành; nên nghiên cứu để nâng cấp chuyên ngành thành ngành; để 

hướng tới hội nhập, nên tổ chức đào tạo các chuyên ngành theo mô đun, mỗi 

chuyên ngành là một mô đun, người học được chọn tự do giữa các mô đun, 

không phân chỉ tiêu theo chuyên ngành. Học viện cần hướng dẫn và tiến tới tổ 

chức cho sinh viên thi chứng chỉ ngoại ngữ tại các cơ sở được phép cấp chứng 

chỉ B l, B2 do Bộ GD&ĐT quy định.

4.2. Học viện cần nghiên cứu để cải tiến giao diện cổng thông tin điện tử 

đảm bảo việc đưa các thông tin về CTĐT, đề cqơng chi tiết, CĐR cố định trên 

mục ba công khai. Học viên cần xây dựng các học phần có khối lượng từ 2-3 tín 

chỉ theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; 

học phần có nhiều tín chỉ cần được tách ra thành “học phần 1”, “học phần 2” để 

đảm bảo người học không bị quá tải khi học.

4.3. Học viện cần nghiên cứu tổ chức khảo sát hoạt động giảng dạy của 

giảng viên một cách khoa học; Phiếu khảo sát cần được chuấn hóa với các câu
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sát của từng đợt. Học viện cần có quy định về thời điểm triển khai các khảo sát, 

quy trình khảo sát và phương pháp xử lý số liệu, phân tích kết quả khảo sát và 

viết báo cáo với các khuyến nghị dựa trên các phân tích có tính khoa học để có 

thể theo dõi được sự tiến bộ trong hoạt động giảng dạy của giảng viên qua các 

năm. Việc khảo sát người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần được 

thực hiện ở tất cả các học phần trong từng học kỳ với tất các trình độ đào tạo 

trong Học viện.

- Học viện cần nghiên cứu, triển khai áp dụng khoa học đo lường và đánh 

giá để phân tích các câu hỏi thi và đề thi nhằm xây dựng được ngân hàng câu hỏi 

thi và tạo được các đề thi đánh giá sát thực năng lực của người học.

4.4. Học viện cần xây dựng CSDL quản lý và công khai hóa thông tin văn 

bằng chứng chỉ đã cấp. Thông tin công khai hóa văn bằng cần đặt trong mục “Ba 

công khai” để thuận tiện tìm kiếm. Thông tin nên được đưa dưới dạng tra cứu 

theo từng trường thông tin khác nhau.

4.5. Học viện cần ban hành quy trình khâo sát thống nhất trong toàn Học 

viện trong đó quy định rõ mục đích và yêu cầu của từng loại khảo sát, các thời 

điểm khảo sát, chu kỳ khảo sát, các đầu mối chịu trách nhiệm khảo sát và sự 

phối kết họp giữa các đầu mối trong việc thu thập và phân tích các kết quả khảo 

sát để đảm bảo sự kết nối giữa các thông tin thu thập và kết quả tổng họp phân 

tích. Kết quả khảo sát cần được phân tích theo các cấp độ vĩ mô (toàn Học viện) 

và vi mô tới từng giảng viên, từng CTĐT và từng ngành tùy theo mục đích của 

từng đợt khảo sát. Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến các bên liên quan khác 

điều chỉnh hoạt động đào tạo, CTĐT.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện cần nghiên cứu tổ chức khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng

viên một cách khoa học; cần nghiên cứu và triển khai áp dụng khoa học đo 

lường và đánh giá để phân tích các câu hỏi và đề thi nhằm xây dựng ngân hàng 

câu hỏi thi và tạo được các đề thi đánh giá sát thực năng lực của người học.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giảo dục đã được thực
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4.1. Cấu trúc chương trình đào tạo đã triển khai theo hướng: các chương 

trình đào tạo cùng nhóm ngành có các khối kiến thức Giáo dục đại cương, Cơ sở 

ngành giống nhau; các chương trình đào tạo cùng ngành giống nhau các khối 

kiến thức Giáo dục đại cương, Cơ sở ngành, Ngành, chỉ khác nhau các kiến tức 

chuyên ngành thiết kế theo mô đun, cho phép sinh viên có thể chọn lựa chuyên 

ngành [H4.4.1.2], Các văn bản triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng định kỳ 

đều được Trung tâm Khảo thí &KĐCLĐT xây dựng và ban hành đầu mỗi kỳ 

học [H4.4.1.3]. Định kỳ cuối mỗi khóa học, Học viện triển khai khảo sát người 

học cuối khóa về chất lượng đào tạo của nhà trường [H4.4.1.4],

4.2. Nhà trường đã cải tiến giao diện cổng thông tin điện tử đảm bảo việc 

đưa các thông tin về CTĐT, đề cương chi tiết, CĐR, các nội dung liên quan đến 

chương trình đào tạo của nhà trường trên trang web tại mục Ba công khai 

[H4.4.2.1] (Các quyết định về giao đào tạo các ngành; Nội dung các chương 

trình đào tạo chi tiết; Chương trình học cụ thể của từng lớp, từng khóa học; kết 

quả học tập của các loại hình đào tạo,..). Đảm bảo người học được tiếp cận 

chương trình đào tạo của nhà trường một cách đầy đủ, rõ ràng, thuận lợi trong 

việc theo dõi và đăng ký học.

4.3. Học viện đã tố chức khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên một 

cách khoa học mối loại hình khảo sát được tiến hành 01 lần/học kỳ; Phiếu khảo 

sát được chuẩn hóa với các câu hỏi được thiết kế để thu thập các thông tin hữu 

ích phục vụ mục tiêu khảo sát của từng đợt và đã quy định rõ ràng về thời điểm 

triển khai các khảo sát, quy trình khảo sát và phương pháp xử lý số liệu, phân 

tích kết quả khảo sát. Báo cáo khảo sát với các khuyến nghị dựa trên các phân 

tích có tính khoa học đã có thể theo dõi được sự tiến bộ trong hoạt động giảng 

dạy của giảng viên qua các năm cũng là căn cứ để ban giám đốc, đội ngũ cán bộ, 

giảng viên và sinh viên thay đổi theo hướng tích cực. Việc khảo sát người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên cần được thực hiện ở tất cả các học phần 

trong từng học kỳ với tất các trình độ đào tạo trong Học viện [H4.4.3.1], 

[H4.4.3.2], [H4.4.3.3]. Học viện đã triển khai áp dụng khoa học đo lường và
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câu hỏi thi và tạo được các đề thi đánh giá sát thực năng lực của người học.

4.4. Học viện đã công khai hóa các Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp 

chứng chỉ các loại và cấp bằng các hệ đào tạo trên website Học viện [H4.4.4.1], 

Các quy trình đào tạo đều được thực hiện theo đúng quy định và được công khai 

hóa dưới nhiều hình thức như phổ biến trong buổi học chính trị đầu khóa, trang 

web của nhà trường, sổ tay sinh viên và trong các buổi sinh hoạt tại lóp, khoa 

thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên học viện.

4.5. Năm 2019, Học viện đã thành lập Ban Tuyển sinh chuyên trách thực 

hiện công tác tuyển sinh của Học viện. Thông qua các hoạt động xúc tiến tuyển 

sinh trực tiếp tại các trường THPT, trên các kênh online như: Facebook, Zalo... 

nhà trường đã quảng bá, giới thiệu các ngành đào tạo tới người học và xã hội,... 

Mặt khác, các hoạt động quảng bá, giới thiệu về các ngành đào tạo, tuyển sinh 

thường xuyên được cập nhật trên website tuyển sinh của trường. Các hoạt động 

quảng bá về công tác tuyển sinh được đưa rộng rãi đến xã hội và người học 

thông qua các bài viết được đăng tải trên các trang thông tin điện tử và các tờ 

báo có uy tín.... Các chương trình truyền hình trực tiếp thông tin tuyển sinh và 

hình ảnh của Nhà trường được đánh giá cao và đạt số lượt truy cập hàng triệu 

lượt [H4.4.5.1]. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối họp với sở ban ngành 

của các địa phương (tỉnh/thành), các đơn vị liên kết để thực hiện khảo sát nhu 

cầu người học, đặc biệt với hệ VLVH. Từ năm 2018 đến nay, nhà trường đã mở 

rộng thêm quy mô tuyển sinh hệ VLVH tại các tỉnh Kiên Giang (300 sinh viên); 

Bạc Liêu (146 sinh viên); Bạc Liêu (160 sinh viên), Đồng Nai, cần  Thơ...

Học viện đã ban hành Quy chế lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về 

chất lượng đào tạo của nhà trường [H4.4.5.2]. Trong Quy chế đã thể hiện quy 

trình khảo sát thống nhất trong toàn Học viện trong đó quy định rõ mục đích và 

yêu cầu của từng loại khảo sát, các thời điểm khảo sát, chu kỳ khảo sát, các đầu 

mối chịu trách nhiệm khảo sát và sự phối kết hợp giữa các đầu mối trong việc 

thu thập và phân tích các kết quả khảo sát để đảm bảo sự kết nối giữa các thông 

tin thu thập và kết quả tổng hợp phân tích. Kết quả khảo sát đã được phân tích
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tùy theo mục đích của từng đợt khảo sát [H4.4.5.3]. Trên cơ sở kết quả khảo sát 

và ý kiến các bên liên quan khác Học viện đã có những điều chỉnh hoạt động 

đào tạo, CTĐT. Hiện nay, Học viện triển khai định kỳ các loại hình khảo sát 

sau:

+ Khảo sát người học về chất lượng môn học và giờ giảng theo học kỳ 

(1000 bảng khảo sát/môn học) [H4.4.5.4].

+ Khảo sát người học cuối khóa về chất lượng đào tạo (2018:1200 lượt 

sinh viên tham gia; 2019: 1214 lượt sinh vên tham gia) [H4.4.5.4].

+ Khảo sát cựu sinh viên (2018:1290 sinh viên; 2019: 1360 sinh viên) và 

nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo (2018: 207 phiếu; 2019: 250 phiếu) 

[H4.4.5.4].

+ Khảo sát cán bộ, giảng viên Học viện về chất lượng đào tạo (2018: 202 

lượt; 2019: 180 lượt) [H4.4.5.4].

Trường đã cải thiện các điểm tồn tại của tiêu chí 4.5 và tự đánh giá tiêu 

chí 4.5 đạt yêu cầu.

4. Phân tích nguyên nhân những tằn tại chưa khắc phục được

Mặc dù, nhà trường đã tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh đến 

người học và xã hội, tuy nhiên kết quả tuyển sinh hằng năm đạt khoảng 90% chỉ 

tiêu đã đặt ra. Do nhu cầu tuyển dụng của các khu công nghiệp, nhà máy, xí 

nghiệp, các tòa soạn, cơ quan báo chí, bộ, ngành... nên phần lớn người học sau 

khi tốt nghiệp THPT có xu hướng không đi học đại học mà chọn đi học nghề. 

Hơn nữa những quy định về cấp chứng nhận cao cấp lí luận chính trị cũng tác 

động không nhỏ đến số lượng người học hệ VLVH.

Tiêu chuẩn 5. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ 

NHÂN VIÊN

1. Khuyến nghị của đoàn đảnh giá ngoài

5.1. Học viện cần căn cứ vào Chiến lược phát triển tổng thể Học viện để 

xây dựng chiến lược riêng về lĩnh vực phát triển nhân lực, có kế hoạch và nguồn
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phát triển toàn diện của Học viện.

5.2. Học viện cần định kỳ khảo sát ý kiến của CBGV, nhân viên, người 

lao động một cách bài bản.

5.3. Học viện cần phối họp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên và các khoa, bộ môn, phòng chức năng phổ biến, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi CBGV và nhân viên trong việc tham gia 

đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch, chiến lược cũng như các văn bản 

quản lý, điều hành của Học viện.

5.4. Hằng năm, Học viện cần định kỳ khảo sát CBQL và giảng viên về 

nhu cầu và nguyện vọng được học tập bồi dưỡng làm cơ sở để đưa ra các chuyên 

đề, các lóp/khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn hoặc ưu tiên cử CBGV đi học tập 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên.

5.5. Hằng năm, Ban Tổ chức cán bộ cần phối họp với lãnh đạo các đơn vị 

khảo sát mức độ hài lòng của CBVC, giảng viên và người lao động về thái độ hỗ 

trợ và chất lượng làm việc của CBQL.

5.6. Ban Tổ chức cán bộ cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý cho các CBQL, đặc biệt là các CBQL trẻ hoặc CBQL mới 

được tuyên dụng.

5.7. Học viện cần khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực để cân đối 

với quy mô tuyển sinh của Học viện hằng năm. Học viện cần cân đối điều hòa 

số lượng học viên cao học do một giảng viên hướng dẫn để bảo đảm phù họp 

với số lượng cho phép theo quy định trong Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT 

ngày 15/5/2014 của Bộ GDĐT để đảm bảo chất lượng hướng dẫn luận văn trình 

độ thạc sỹ.

5.8. Ban Tổ chức cán bộ cần phối họp với lãnh đạo các đơn vị và các 

giảng viên chưa đạt chuẩn cùng xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giúp các 

giảng viên này nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt các tiêu chuẩn 

quy định. Đồng thời Học viện cần có chế độ hỗ trợ về thời gian và kinh phí, kèm
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chuấn quy định trong khung thời gian đã được thống nhất chung.

5.9. Các bộ môn, các khoa của Học viện cần định kỳ hằng năm tổ chức 

một số seminar để các chuyên gia và các giảng viên giỏi chia sẻ và trao đổi bồi 

dưỡng các giảng viên trẻ về kinh nghiệm, các phương pháp và kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên trẻ và các kỹ năng 

triển khai các đề tài NCKH lớn.

5.10. Học viện cần có nghiên cứu và khảo sát đánh giá nhu cầu cũng như 

mức độ hài lòng của CBGV và người học đối với hoạt động hỗ trợ của đội ngũ 

kỹ thuật viên, chuyên viên và cán bộ phục vụ của Học viện; đồng thời khảo sát 

nhu cầu học tập, phát triển của đội ngũ này để đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu 

hoạt động và mục tiêu phát triển của Học viện. Học viện cần nghiên cứu và hỗ 

trạ, tạo co hội cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên được thăm quan, học tập 

nước ngoài đế nâng cao nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện cần khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực để cân đối với 

quy mô tuyển sinh của Học viện háng năm; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giảng viên.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giảo dục đã được thực 
hiện theo khuyến nghị

5.1. Trên cơ sở Chiến lược phát triển tổng thể, Học viện đã ban hành 

chiến lược riêng về lĩnh vực phát triển nhân lực, có kế hoạch và nguồn lực đảm 

bảo việc bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm CBQL đáp ứng mục tiêu phát triển 

toàn diện của Học viện [H5.5.1.1]. Hàng năm Học viện đều ban hành kế hoạch 

về bồi dưỡng, phát triển đội ngũ của trường [H5.5.1.2]. Quy định về quy trình, 

tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng và bố nhiệm cán bộ quản lý được Học viện đặc 

biết quan tâm và thực hiện nghiêm túc và chính xác trong thực tế [H5.5.1.3].

5.2. Học viện đã ban hành Quy chế lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 

về chất lượng đào tạo của nhà trường [H5.5.2.1]. Văn bản quy định cụ thể phạm 

vi, đối tượng, mục đích, nội dung, quy trình triển khai các hoạt động khảo sát và

34



triển khai định kỳ khảo sát cán bộ, giảng viên nhà trường về chất lượng đào tạo 

(chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, nhân viên, nghiên cứu viên; cơ sở vật 

chất và dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học) [H5.5.2.2], [H5.5.2.3].

5.3. Học viện đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên và các khoa, bộ môn, phòng chức năng phổ biến, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi CBGV và nhân viên trong việc tham gia 

đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch, chiến lược cũng như các văn bản 

quản lý, điều hành của Học viện cụ thể: triển khai lấy ý kiến đóng góp về các 

chủ trương, quy định, quy chế của nhà trường đến từng đơn vị trong Học viện 

[H5.5.3.1]. Học viện đã phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách 

nhiệm của mọi CBGV và nhân viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào các 

chủ trương, kế hoạch, chiến lược cũng như các văn bản quản lý, điều hành của 

Học viện với nhiều hình thức như: phát bảng hỏi, trả lời câu hỏi thông qua 

fanpage, website... của nhà trường [H5.5.3.2].

5.4. Hằng năm, Học viện đã triển khai đến các đơn vị trong Học viện đăng 

ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, 

giảng viên Học viện xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Học viện [H5.5.4.1], Tuy nhiên, kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn phụ thuộc nhiều 

vào Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [H5.5.4.2], [H5.5.4.3], [H5.5.4.4], 

[H5.5.4.5].

5.5. Ban Tổ chức - Cán bộ đã phối họp với lãnh đạo các đơn vị để tiến 

hành khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao 

động về thái độ hồ trợ và chất lượng làm việc của cán bộ quản lý [H5.5.5.1]. 

Qua đó, có những căn cứ để đề xuất với Học viện có những cải tiến nâng cao 

chất lượng hoạt động của cán bộ quản lý trong Học viện [H5.5.5.2], [H5.5.5.3].

5.6. Hằng năm, Ban Tổ chức -  Cán bộ đã tham mưu cho Ban Giám đốc 

ban hành về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Học viện trong 

đó có bồi dưỡng chức năng, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý trên cơ sở nhu
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[H5.5.6.5]. Trên thực tế hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc vào sự quyết 

định của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh [H5.5.6.2], [H5.5.6.3], 

[H5.5.6.6].

5.7. Học viện xây dựng đề án tuyển sinh dựa trên kết quả các thống kê về 

cơ sở vật chất, số lượng giảng viên cơ hữu, tình hình việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Học viện cũng định kỳ triển khai khảo sát tình trạng 

việc làm của cựu sinh viên và lấy ý kiến của-nhà tuyển dụng về chất lượng đào 

tạo của nhà trường. Qua đó làm căn cứ để điều chỉnh về quy mô tuyển sinh, tập 

trung vào những ngành đào tạo được xã hội quan tâm [H5.5.7.1], [H5.5.7.2], 

[H5.5.7.3], [H5.5.7.4], [H5.5.7.5]. Giảng viên hướng dẫn số lượng đề tài luận 

văn của học viên đã được thống kế và cân đối theo đúng quy định của Bộ 

GDĐT.

5.8. Hằng năm, Học viện đều xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng đến cán bộ, giảng viên trong Học viện trên cơ sở khảo sát nhu cầu của cá 

nhân và đơn vị. Qua đó, từng cán bộ, giảng viên tự xây dựng lộ trình hoàn thiện 

chức năng, nhiệm vụ để đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh việc cử cán bộ, 

giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài Học viện, 

Học viện còn tạo điều kiện về thời gian để giảng viên tự chủ động đào tạo, bồi 

dưỡng để đạt chuẩn về chức danh, nghiệp vụ của mình [H5.5.8.1], [H5.5.8.2], 

[H5.5.8.3].

Năm 2018: tỷ lệ giảng viên đạt chuấn nghiệp vụ sư phạm: 87%, tin học 

89.7%, ngoại ngữ 93.5%.

Năm 2019: tỷ lệ giảng viên đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm: 88%, tin học 

90%, ngoại ngữ 94%.

5.9. Đe các chuyên gia và các giảng viên giỏi chia sẻ và trao đổi bồi 

dưỡng các giảng viên trẻ về kinh nghiệm, các phương pháp và kỹ năng chuyên 

môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên trẻ và các kỹ năng 

triển khai các đề tài NCKH lớn Học viện định kỳ hằng năm tổ chức 45 seminar 

của các bộ môn, các khoa. Ngoài ra, còn giao đề tài khoa học cho giảng viên và
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08 đề tài cấp nhà nước; 09 đề tài cấp bộ ; 50 đề tài trọng điểm; 384 đề tài cơ sở 

và 101 đề tài sinh viên [H5.5.9.1], [H5.5.9.2], [H5.5.9.3], [H5.5.9.4], [H5.5.9.6]. 

Các hội thảo và đề tài do các Khoa đào tạo chủ trì nội dung tập trung chủ yếu 

cung cấp những tri thức mới, giải pháp đào tạo thông minh, các phương pháp 

giảng dạy tích cực... Đây là cơ hội tốt để đội ngũ giảng viên trẻ được tiếp cận và 

hoàn thiện các kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ khác.

5.10. Bắt đầu từ năm 2018, Học viện đã triển khai định kỳ nhiều loại khảo 

sát [H5.5.10.2], [H5.5.10.3], [H5.5.10.4]. Trong đó:

+ Khảo sát cán bộ, giảng viên nhà trường về chất lượng đào tạo (chương 

trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, nhân viên, nghiên cứu viên; cơ sở vật chất và 

dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học);

+ Khảo sát sinh viên cuối khóa về chất lượng đào tạo của nhà trường 

(chuẩn đầu ra, chương trình dạy học, kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ 

đào tạo, phương pháp giảng dạy, hoạt động hỗ trợ đào tạo, đội ngũ nhân viên, kỹ 

thuật viên hỗ trợ đào tạo).

4. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được 

Nhà trường đã có cơ chế khuyến khích CBGV tham gia học tập và nâng 

cao trình độ chuyên môn, tuy nhiên số CBGV đăng ký học tiến sĩ chưa nhiều vì 

đa số CBGV trẻ điều kiện về kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ Giáo sư, Phó 

Giáo sư cũng không nhiều do những điều kiện, tiêu chuẩn mới về bài báo quốc 

tế trong khi khoa học Chính trị để được đăng bài là rất khó khăn. Mặt khác do 

tác động của bên ngoài, một số giảng viên có trình độ tiến sĩ đã xin nghỉ việc tại 

trường nên ảnh hưởng lớn tới tỷ lệ đội ngũ trình độ cao. Nhà trường đã có cơ 

chế thu hút CBGV có trình độ cao về làm việc tại trường, hiện tại chưa thu hút 

được cán bộ nào có trình độ cao về làm việc tại trường do CBGV có xu hướng 

sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn trong cả nước. Do vậy tỷ lệ giảng 

viên có trình độ cao của Trường còn thấp (đạt 13,58%).

Tiêu chuẩn 6. NGƯỜI HỌC

l.Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài
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tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của những sinh viên có kết quả viết thu hoạch 

không đạt yêu cầu để có hỗ trợ về tâm lý và những giúp đỡ để những sinh viên 

này nắm được các quy định chung của Học viện và các quy chế đào tạo của Bộ 

GD&ĐT.

6.2. Học viện cần nghiên cứu thiết kế lại hệ thống cứu hỏa nhà E6 để bảo 

đảm an toàn cho người học.

6.3. Phòng Công tác chính trị cần phối hợp chặt chẽ với các khoa, Đoàn 

thanh niên để có các biện pháp giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh 

viên trong học tập, rèn luyện, chấp hành quy chế, quy định của Học viện. Phòng 

Công tác chính trị cần phối hợp cùng các khoa thực hiện đúng quy định về đánh 

giá kết quả rèn luyện người học theo Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT và Quy định 

đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đào tạo trình độ đại học chính quy của 

Học viện BC&TT.

6.4. Học viện cần tạo điều kiện để cán bộ Đoàn các cấp được tham gia các 

khóa tập huấn, học tập để nâng cao năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức 

các hoạt động của Đoàn Thanh niên.

6.5. Học viện cần có giải pháp thúc đảm bảo tiến độ xây dựng để có thể 

đưa vào sử dụng khu nhà ký túc xá A5 nhằm đáp ứng nhu cầu ở ký túc xá của 

người học. Học viện cần đầu tư cho khu ký túc xá để đảm bảo đủ nguồn nước 

sinh hoạt về mùa hè cho sinh viên và cải thiện mạng wifi khu vực ký túc xá, đáp 

ứng yêu cầu học tập của sinh viên.

6.6. Phòng Công tác chính trị cần phối hợp với Đoàn Thanh niên hằng 

năm khảo sát, tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng của sinh viên để tổ chức các 

chuyến đề, các phong trào, báo cáo về các tấm gương tiêu biểu với các hình thức 

đa dạng, phù họp lứa tuổi sinh viên qua đó tuyên truyền giáo dục đạo đức lối 

sống cho sinh viên và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người học để 

có thể giảm tỷ lệ sinh viên vi phạm quy chế, đạo đức, lối sống.

6.7. Phòng Công tác chính trị cần chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt 

động tư vấn hướng nghiệp hằng năm để phối họp chặt chẽ với các khoa, các đơn
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Học viện nên tổ chức hội chợ việc làm tại khuôn viên Học viện để sinh viên có 

điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với các nhà tuyển dụng và có thêm cơ hội tìm việc 

làm phù hợp. Phòng Công tác chính trị cần phối hợp chặt chẽ với các khoa trong 

triên khai hoạt động hỗ trợ kỹ năng thực hành nghiệp vụ cho người học thuộc 

các khối ngành khác nhau trong Học viện.

6.8. Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên cần tổ chức nhiều khóa 

bồi dưỡng các kỹ năng mềm và kỹ năng xin việc làm cho sinh viên để gia tăng 

tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo và tự tạo việc làm khi tốt nghiệp. 

Học viện cần tạo điều kiện để 100 % các đối tượng người học được tham gia 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và tham gia đánh giá chất lượng 

đào tạo của Học viện trước khi tốt nghiệp.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện cần chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động tư vấn hướng 

nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho người học; nên 

tố chức hội chợ việc làm tại khuôn viên Học viện để sinh viên có điều kiện tiếp 

xúc nhiều hơn với các nhà tuyển dụng và có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp; 

càn tạo điều kiện để 100% các đổi tượng người học được tham gia đánh giá hoạt 

động giảng dạy của giảng viên và tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của Học 

viện trước khi tốt nghiệp.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục đã được thực 

hiện theo khuyến nghị

6.1. Căn cứ QĐ số 4239 của Giám đốc Học viện BCTT ngày 30/9/2019 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng CTCT và 

HTSV, Phòng có là đơn vị giúp BGĐHV thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng; 

công tác sinh viên, hỗ trợ, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp sinh viên; công tác 

giáo dục lịch sử truyền thống và phụ trách công tác truyền thông của nhà trường. 

[H6.6.1.1]. về nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, Phòng CTCT và HTSV phối 

họp với các đơn vị, tổ chức trong HV để nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của 

cán bộ, sinh viên, học viên; đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác
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động đào tạo của nhà trường [H6.6.3.1] văn bản này đã được Học viện công 

khai rộng rãi trên Website của nhà trường và qua sổ tay sinh viên [H6.6.3.2], 

[H6.6.3.3]. Định kỳ cuối mỗi kỳ học, Phòng CTCT & HTSV đều gửi thông báo 

về việc tổng kết kết quả rèn luyện của sinh viên tới các đơn vị có liên quan như 

Ban Quản lý đào tạo, các Khoa đào tạo, Đoàn thanh niên HV. Đây là căn cứ để 

xem xét khen thưởng, kỷ luật hàng năm cho sinh viên. Đầu mỗi năm học, Phòng 

CTCT & HTSV đều phối họp với các phòng, ban chức năng, Đoàn Thanh niên 

HV tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa. Đây là hoạt động nhằm 

tuyên truyền, giáo dục sinh viên mới về truyền thống, lịch sử của nhà trường; 

phổ biến nội quy, quy chế đào tạo; phổ biến các văn bản có liên quan khác về 

chế độ chính sách, phát triển Đảng...[H6.6.3.3], [H6.6.3.4].

Phòng CTCT&HTSV thường xuyên phổi họp với Đoàn Thanh niên Học 

viện tổ chức các cuộc thi, các hoạt động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Học viện...Các hoạt động 

trên đã nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của đoàn viên, sinh viên 

nhà trường [H6.6.3.4]. Hàng năm, căn cứ qua kết quả học tập và rèn luyện của 

sinh viên, Phòng CTCT & HTSV đều lập danh sách sinh viên đủ điều kiện đề 

nghị Ban Giám đốc cấp Giấy khen. Bên cạnh đó, cuối mỗi năm học, Đoàn thanh 

niên HV đều có Giấy khen các đoàn viên sinh viên tham gia tích cực vào phong 

trào thanh niên của Học viện, cũng như đề nghị khen thưởng ở các cấp cao hơn 

[H6.6.3.5], [H6.6.3.6],

6.4. Đoàn thanh niên Học viện luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo 

trực tiếp và sát sao từ Đảng ủy, Ban Giám đốc trong các hoạt động của mình.

* Tất cả các Ke hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên đều được xin ý kiến chỉ đạo

của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện [H6.6.4.1], [H6.6.4.2], [H6.6.4.3]. Đầu 

năm học, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, Đoàn thanh niên phối họp với 

Ban Quản lý đào tạo, phòng CTCT & HTSV, các Khoa đào tạo tổ chức tuần 

sinh hoạt chính trị đầu khóa. Tại đây, sinh viên mới được phổ biến nội quy, quy
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thống của Học viện...[H6.6.4.4], Đảng ủy trường giao cho Đoàn thanh niên phối 

họp triển khai các hoạt động trong công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng viên 

mới. Học viện là một trong những trường Đại học hàng đầu về số lượng sinh 

viên được kết nạp Đảng trong thời gian học tập [H6.6.4.5].

2018 2019 2020

Bồi dưỡng nhận thức 

về Đảng

370 385 138

Kết nạp Đảng 178 125 12

tiêu chuẩn/tiêu chí, quy trình kết nạp đảng tới toàn thể các liên chi đoàn, chi 

đoàn trực thuộc. Cán bộ Đoàn Học viện luôn nhận được sự quan tâm của Đảng 

ủy, Ban Giám đốc khi tạo điều kiện cho tham gia các buổi tập huấn nghiệp vụ 

công tác đoàn, các buổi tọa đàm khoa học về đoàn viên sinh viên... tại Học viện 

hay ngoài học viện [H6.6.4.6].

+ về nghiệp vụ công tác đoàn: định kỳ 01 buổi tập huấn/ năm học cho cán 

bộ đoàn chủ chốt.

+ về các buổi tọa đàm khoa học sinh viên: trung bình 5-10 buổi/ năm học

6.5. Học viện đã đảm bảo tiến độ xây dựng để có thể đưa vào sử dụng khu 

nhà ký túc xá A5 nhằm đáp ứng nhu cầu ở ký túc xá của 1200 người học. Học 

viện đã đầu tư cho khu ký túc xá để đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt về mùa 

hè cho sinh viên và cải thiện mạng wifi tín hiẹu r ì  ổn định với tốc độ cao ở khu 

vực ký túc xá, đáp ứng yêu cầu sinh viên học online và truy cập thông tin nhục 

vụ học tập của sinh viên [H6.6.5.1], [H6.6.5.2], [H6.6.5.3], [H6.6.5.4].

6.6. Đoàn thanh niên Học viện đã xây dựng được kế hoạch hoạt động, 

hướng tới đảm bảo cân đối các hoạt động từ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

tới các tọa đàm, hội thảo khoa học, tập huấn bồi dưỡng ký lăng mềm cho sinh 

viên. Nhiều hoạt động của Đoàn thanh niên Học viện đã tạo thành thương hiệu 

và được ghi nhận trong hệ thống các trường Đại học như Welcome to AJC, 

SPEAK UP, PRESS BEAUTY, Phút cuối, Halloween, Mùa hè xanh, Mùa đông
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thanh niên Học viện đã thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, sinh viên 

được Đảng ủy, Ban Giám đốc ghi nhận. 100% sinh viên Học viện không vi 

phạm chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước [H6.6.6.2], 

[H6.6.6.3]. Năm học 2017 - 2018, Giám đốc Học viện đã tặng giấy khen cho 04 

tập thể Lớp sinh viên xuất sắc, 02 Tập thể Lóp sinh viên Tiên tiến, 20 sinh viên 

đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, 268 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi... 

Năm học 2018 - 2019, Giám đốc Học viện đã tặng giấy khen cho 01 tập thể lóp 

đạt danh hiệu Lóp sinh viên Xuất sắc, 03 Tập thể lóp đạt danh hiệu Lóp sinh 

viên Tiên tiến, 23 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, 231 sinh viên đạt 

danh hiệu sinh viên Giỏi...[H6.6.6.4], [H6.6.6.5].

6.7. Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn, phòng CTCT & HTSV là đầu mối tổ 

chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, việc làm cho sinh viên 

Học viện [H6.6.7.1], Hàng năm, Học viện tạo điều kiện cho sinh viên năm thứ 

ba và thứ tư được kiến tập và thực tập nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị có 

liên quan đến chuyên ngành đang theo học [H6.6.7.2]. Từ 2018 tới nay, Học 

viện đã chú trọng hơn tới việc tổ chức các hoạt động liên quan đến tư vấn hướng 

nghiệp cho sinh viên. Kể đến như Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp 

AJC open day vào các năm 2019, 2020 được tổ chức tại Học viện. Tham gia 

nhiều hơn các hoạt động tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp được tổ chức trên địa 

bàn Hà Nội. Đây là cơ hội để Học viện quảng bá hình ảnh tới người đang có 

nguyện vọng theo học tại nhà trường [H6.6.7.3]. Học viện đã mở module riêng 

cho các bạn đoàn viên sinh viên trên Website Học viện: Sinh viên khởi nghiệp. 

Đây là kênh để các bạn đoàn viên sinh viên được tiếp cận với các thông tin liên 

quan đến hoạt động tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

[H6.6.7.4]. Định kỳ hàng năm, Học viện đã triển khai khảo sát tình trạng việc 

làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp. Đây là căn cứ để Học viện có sự điều 

chỉnh về chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thị trường lao động 

[H6.6.7.5].
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bồi dưỡng các kỹ năng mềm và kỹ năng xin việc làm cho sinh viên để gia tăng 

tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo và tự tạo việc làm khi tốt nghiệp. 

Học viện cần tạo điều kiện để 100 % các đối tượng người học được tham gia 

đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và tham gia đánh giá chất lượng 

đào tạo của Học viện trước khi tốt nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã 

thực hiện khảo sát và thống kê tỷ lệ sinh viên có việc làm theo từng ngành đào 

- tạo tốt nghiệp sau 1 năm ra trường. Tuy nhiên, tỷ lệ phản hồi của cựu sinh viên 

chỉ đạt khoảng 90%. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên ra trường có việc 

làm: Năm 2018, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đạt 90.8%; 

Năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đạt 93.6% 

[H6.6.8.1].

Các đcm vị trong Học viện (các Khoa đào tạo, Đoàn thanh niên) đã chủ 

động tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho đoàn viên, sinh viên dưới nhiều hình 

thức như thông tin khoa học, hội thảo khoa học, các cuộc thi, tìm hiểu...nhận 

được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên sinh viên [H6.6.8.2], [H6.6.8.3].

4.Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

6.2. Học viện đã nghiên cứu thiết kế lại hệ thống cứu hỏa nhà E6 để bảo 

đảm an toàn cho người học, tuy nhiên còn vướng các thủ tục như: Hợp đồng về 

phòng cháy chữa cháy nhà E6 chưa có do công tác phòng cháy chữa cháy phải 

liên hệ với Sở phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Sở cũng chính là đơn vị chủ trì, 

triển khai, lập thiết kế và nghiệm thu; Biên bản thẩm định phải được Sở Phòng 

cháy chữa cháy Hà nội cấp; Ke hoạch thực hiện: Do kinh phí triển khai lớn và 

phải được sự chấp thuận của cấp quyết định đầu tư [H6.6.5.3]. Nhà trường chưa 

kết nối được nhiều doanh nghiệp tham gia trong quá trình đào tạo do Trường 

chưa xây dựng cơ chế hợp tác doanh nghiệp, chưa khai thác được thế mạnh của 

Hội cựu sinh viên trong việc gắn kết, giới thiệu các doanh nghiệp về kết nối với 

nhà trưòng.
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TRIÉN VÀ CHUYỂN GIAO CỒNG NGHỆ

1. Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài

7.1. Học viện cần kịp thời xây dựng kế hoạch KHCN trung hạn (5 năm) 

có lộ trình và các giải pháp huy động các nguồn lực để hiện thực hóa các mục 

tiêu của Chiến lược khoa học của Học viện.

7.2. Học viện cần thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh theo từng lĩnh vực 

thuộc thế mạnh của Học viện để tham gia đấu thầu các đề tài/dự án thuộc chương 

trình khoa học công nghệ quốc gia; đồng thời phối họp với các đối tác nước ngoài 

để khai thác các dự án/chương trình tài trợ thuộc lĩnh vực truyền thông.

7.3. Học viện nên có chính sách khuyến khích và hỗ trợ về kinh phí và 

thời gian để động viên CBGV học nâng cao năng lực ngoại ngữ để nâng cao 

năng lực tham gia các nghiên cứu họp tác quốc tế và công bố trên các Tạp chí 

Quốc tế có uy tín.

7.4. Học viện nên khai thác các mối quan hệ học thuật của các khoa, các 

CBGV trong Học viện với các đối tác có tiềm lực khoa học mạnh để cùng phối 

họp thành các nhóm NCKH để khai thác các nhu cầu/các vấn đề của các địa 

phương, các doanh nghiệp để xây dựng các NCKH đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

7.5. Học viện cần đảm bảo cân đối các khoản chi trong việc đầu tư phát 

triển tiềm lực KHCN, đồng thời đảm bảo trích đủ tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH 

của sinh viên theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Học viện cần xây 

dựng các nhóm nghiên cứu

7.6. Học viện cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh có sự phổi hợp 

với các cơ sở ngoài Học viện nhằm tìm kiếm các đề tài, dự án nghiên cứu đặt 

hàng của Nhà nước, của các đơn vị, địa phương cũng như của quốc tế. Học viện 

cần có cơ chế khuyến khích cán bộ giảng viên liên kết với các tổ chức cá nhân 

trong và ngoài nước trong NCKH và đăng tải các kết quả nghiên cứu trên các 

tạp chí khoa học có uy tín. Học viện cần có các hình thức tuyên truyền, phổ biến 

Luật sở hữu trí tuệ rộng rãi trong người học thông qua các phong trào, các sự
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các địa phương và nhà khoa học thực hiện Quyết định phê duyệt dự án “Đánh 

giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn 

ở An Giang” [H7.7.4.3], [H7.7.4.5]. Ngoài ra Khoa Phát thanh Truyền hình còn 

thỏa thuận hợp tác với Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền 

núi (CISDOMA) [H7.7.4.5]. Tham gia dự án “Khảo sát xu hướng việc làm của 

sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp -  MOTIVE”.

7.5. Theo tinh thần Nghị định 99/2014/NĐ-CP- của Chính phủ, Học viện 

đã phân bổ Kinh phí dành cho hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm đã 

tăng dần: Năm 2018: 5.359.550.000 VNĐ, Năm 2019: 6.912.550.000 VNĐ, 

Năm 2020: 7.184.200.000 VNĐ [H7.7.5.1], [H7.7.5.2]. Kinh phí cho hoạt động 

nghiên cứu KH sinh viên tăng dần: Tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH sinh viên so

với tổng chi NCKH: 2018 (3.87%); 2019 (12,1%); 2020 (15,9%) [H7.7.5.3].

Học viện đã ứng dụng phần mềm quản lý vào hoạt động khoa học của nhà 

trường. Ket hợp với các hình thức phổ biến trên trang web của nhà trường Luật 

sở hữu trí tuệ đến rộng rãi trong người học; đồng thời hướng dẫn CBVC, giảng 

viên trong việc đăng ký sở hữu, đăng ký bản quyền kết quả NCKH.

4. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được 
Số các đề tài, dự án KHCN có khả năng CGCN, thương mại hóa chưa nhiều 

do năng lực của đội ngũ giảng viên chưa cao (số lượng cán bộ có trình độ cao ít), 

tài chính đầu tư cho công tác KHCN còn hạn hẹp, chưa khảo sát được nhu cầu thực 

tế tại nhiều địa phương, doanh nghiệp do đó sản phẩm của đề tài mới chỉ đáp ứng 

được yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong trường, chưa đáp ứng được các 

nhu cầu chuyển giao công nghệ tại địa phương và doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn 8. HOẠT ĐỘNG HỌP TÁC QUỐC TẾ

1. Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài

8.1. Học viện cần cập nhật, tham chiếu các văn bản quản lý về HTQT như 

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về họp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tq  số 03/2014/TT-
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học tập tại Việt Nam để hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động HTQT của Học viện.

8.2. Học viện cần có các hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định về 

HTQT của Học viện tới các CBGV, nhân viên và người học; đối với lưu học 

sinh, Học viện nên nghiên cứu hình thức phổ biến các quy định HTQT nói 

chung và các văn bản liên quan đến lưu học sinh bằng song ngữ (tiếng Việt và 

tiếng Anh) để lqu  học sinh nắm bắt đầy đủ hơn các quy định và những hỗ trợ 

của Học viện đối với lưu học sinh để yên tâm học tập tại Học viện. -

8.3. Học viện nên nghiên cứu để phát triển chiến lược HTQT về lý luận 

chính trị, đồng thời mở rộng quan hệ HTQT với đa dạng các đối tác để khai thác 

thêm các nguồn lưu học sinh nqớc ngoài vào học tại Học viện, đặc biệt là lqu  

học sinh các nước trong trong khối ASEAN và sinh viên của Học viện sang học 

tại khuôn viên của các đối tác nước ngoài nhàm nâng cao vị thế HTQT của Học 

viện với các đối tác và gia tăng các nguồn thu họp pháp cho Học viện.

8.4. Học viện nên thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh gồm những 

CBGV đã học tập ở nước ngoài và phối họp với các nhà khoa học trong và ngoài 

Học viện để tham gia khai thác và đấu thầu các đề tài/dự án quốc tế về các lĩnh 

vực thuộc thế mạnh của Học viện. Học viện cần có cơ chế và các chế độ khuyến 

khích về thời gian và kinh phí để CBGV có điều kiện học nâng cao và duy trì 

năng lực ngoại ngữ để có thể tham gia hoạt động HTQT và có thêm nhiều bài 

báo công bố chung với các đối tác nước ngoài.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giảo dục

Học viện nên nghiên cứu để phát triển chiến lược hợp tác quốc tế về lý 

luận chính trị, đồng thời mở rộng quan hệ họp tác quốc tế đa dạng với các đối 

tác đế khai thác thêm các nguồn lưu học sinh nước ngoài vào học tại Học viện, 

đặc biệt là lưu học sinh các nước trong khối ASEAN và sinh viên của Học viện 

sang học tại các trường đối tác nước ngoài nhằm nâng cao vị thế họp tác quốc tế 

của Học viện với các đối tác và gia tăng các nguồn thu họp pháp cho Học viện 

và có thêm nhiều bài báo công bố chung với các đối tác nước ngoài.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục đã được thực
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8.1. Căn cứ vào chính sách, chủ trương, chiến lược được vạch rõ, hoạt 

động Hợp tác quốc tế của Học viện từ năm 2018 đến nay được thực hiện theo 

định hướng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đã góp phần nâng cao năng 

lực cán bộ, giảng viên từ đó tạo động lực phát triển các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học của Học viện [H8.8.1.1], [H8.8.1.4], [H8.8.1.5]. Vận dụng 

Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện và Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh để đảm bảo và nâng cao chất lượng quản lý các hoạt - 

động hợp tác quốc tế [H8.8.1.1], [H8.8.1.2], [H8.8.1.3]. Các hoạt động đoàn ra, 

đoàn vào thực hiện đúng theo kế hoạch; Các đề án, dự án quốc tế được xây dựng 

và triển khai đúng cam kết với đối tác; Các lóp Bồi dưỡng cho cán bộ báo chí 

Lào thực hiện hàng năm; Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Trung Quốc 

trong lĩnh vực lý luận chính trị; Quản lý LHS Lào chặt chẽ, đúng quy định... là 

các hoạt động họp tác mà Học viện đã và đang tiến hành từ năm 2018 trở lại đây. 

Tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ họp tác với các đối tác quốc tế (Cộng hòa Áo, 

Vưcmg Quốc Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc...) để từ đó làm cơ sở pháp lý cho các 

hoạt động họp tác lâu dài của Học viện với các đối tác [H8.8.1.6], [H8.8.1.7]. 

Chương trình Cử nhân quốc tế triển khai tốt đúng quy định, hàng năm tuyển sinh 

và đào tạo trên dưới 20 sinh viên/khóa. Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào thực 

hiện đúng theo kế hoạch:

+ Năm 2018, Học viện đã tổ chức 12 đoàn ra và 29 đoàn vào.

+ Năm 2019, Học viện đã tổ chức 04 đoàn ra và 19 đoàn vào.

Các đề án, dự án quốc tế được xây dựng và triển khai đúng cam kết với 

đối tác:

Năm 2018: triển khai 02 đề án, 01 đề tài nghiên cứu quốc tế và 01 Hội 

thảo khoa học quốc tế: Đồ án Hỗ trợ HVBCTT nâng cao năng lực thực thi chính 

sách của chính phủ do KOICA tài trợ: đưa 20 cán bộ, giảng viên của Học viện đi 

nghiên cứu về truyền thông chính sách tại ĐH Korea; Đe án Nâng cao năng lực 

giảng dạy và nghiên cứu quản trị công của Học viện họp tác với ĐH Minh Trị 

(Nhật Bản); Đe tài nghiên cứu quốc tế Năng lực truyền thông như năng lực thúc
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sách và năng lực tiếp nhận của công chúng.

Năm 2019, 01 Hội thảo quốc tế, 01 Đề tài và dự án quốc tế:Hội thảo 

quốc tế: Công nghệ truyền thông chính sách trong kỷ nguyên 4.0; Đe tài nghiên 

cứu quốc tế: Năng lực truyền thông như năng lực thúc đẩy sự phát triển của xã 

hội; Dự án Khảo sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp Việt Nam 

(MOTIVE); Các lớp Bồi dưỡng cho cán bộ báo chí Lào thực hiện hàng năm: Tổ 

chức lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí - 

truyền thông của CHDCND Lào cho 20 cán bộ trong 02 tháng tại Học viện 

CTQGHCM và HVBCTT năm 2019.MỞ rộng quan hệ hợp tác với các đối tác 

Trung Quốc trong lĩnh vực lý luận chính trị. Ký Biên bản ghi nhớ với Trường 

Đảng Thành phố Thiên Tân và Trường Đảng Trùng Khánh (Trung Quốc) năm 

2018.Quản lý LHS Lào chặt chẽ, đúng quy định.... là các hoạt động hợp tác mà 

Học viện đã và đang tiến hành từ năm 2018 trở lại đây .Tiếp tục ký kết Biên bản 

ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế (CH Áo, Vương Quốc Anh, Trung Quốc, 

Hàn Quốc...) để từ đó làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động họp tác lâu dài của 

Học viện với các đối tác.Năm 2018: 3 Biên bản ghi nhớ họp tác.Năm 2019: 5 

Biên bản ghi nhớ họp tác.

8.2. Đối với lưu học sinh Lào, Học viện quản lý trên cơ sở “Quy chế quản 

lý hoạt động họp tác quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền” [H8.8.2.1]. 

Học viện đã xây dựng, dự thảo và tổ chức góp ý Quy chế quản lý người nước 

ngoài học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của 

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/2/2014 của Bộ GD&ĐT. Dự kiến sẽ 

ban hành Quy chế nói trên vào tháng T I0/2020 [H8.8.2.2]. Lưu học sinh được 

các Khoa, phòng ban chức năng trong Học viện đặc biệt quan tâm. Đơn vị được 

giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp Lưu học sinh trong thời gian học tập và sinh 

sống tại Việt Nam là Ban Hợp tác quốc tế. Các Khoa và phòng ban chức năng 

khác phối họp với Ban Hợp tác quốc tế để cùng quản lý Lưu học sinh theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình [H8.8.2.3]. Trung bình mỗi năm học, Học viện
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sinh học tập tại Học viện.

8.3. Học viện đã giao Ban Hơp tác quốc tế chủ trì trong việc xây dựng 

hình ảnh Học viện như một đối tác có trách nhiệm, đáng tin cậy, nơi thu hút các 

chuyên gia quốc tế có uy tín đến giảng dạy và trao đổi học thuật. Học viện mở 

rộng quan hệ với các đối tác quốc tế; duy trì và đẩy mạnh các chương trình liết 

kết đào tạo quốc tế phù họp với thế mạnh và định hướng phát triển Học viện. 

Từ năm 2018 đến nay Học viện đã tích cực mở rộng quan hệ họp tác với các đối 

tác Trung Quốc nhằm đẩy mạnh họp tác quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy 

lý luận chính trị. Duy trì và thúc đẩy quan hệ họp tác với Trường Đảng Thành 

ủy Thiên Tân, Trường Đảng Trùng Khánh, Đại học Quảng Tây Trung Quốc, 

Viện Khoa học xã hội Trung Quốc bằng việc ký biên bản ghi nhớ họp tác và tổ 

chức Hội thảo khoa học quốc tế có nhiều bên tham gia [H8.8.3.3]. Trong thời 

gian tới tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác mảng lý luận chính trị theo cả chiều 

rộng và chiều sâu [H8.8.3.1], [H8.8.3.2]. Các hoạt động hợp tác quốc tế khác 

như đoàn ra, đoàn vào, đề án, dự án quốc tế tiếp tục thực hiện theo đúng quy 

định và kế hoạch. Kế hoạch thực hiện HTQT với các đối tác nước ngoài năm sau 

được xây dựng và trình phê duyệt từ cuối năm trước và thực hiện trên cơ sở đã 

được cấp trên phê duyệt.

8.4. Đổ tham gia khai thác và đấu thầu các đề tài/dự án quốc tế về các lĩnh 

vực thuộc thế mạnh của Học viện. Học viện đã ban hành QĐ số 6527 ngày 

31/12/2018 về Quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh 

[H8.8.4.1]. Văn bản Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu 

mạnh đã làm rõ được khái niệm về nhóm nghiên cứu mạnh, các tiêu chí để thành 

lập nhóm, trách nhiệm và quyền lợi của nhóm trong hoạt động nghiên cứu khoa 

học...

Tháng 3 năm 2019, Học viện đã thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn 

Nhóm nghiên cứu mạnh để nghiên cứu và đánh giá việc thành lập 04 nhóm 

nghiên cứu mạnh [H8.8.4.2] gồm: Lý luận chính trị; Công tác tư tưởng của 

Đảng; Truyền thông chính sách; Triết học Mác -  Lênin. Tháng 4 năm 2019, Học
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[H8.8.4.3]. Các nhóm NCM này hoạt động từ tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2021. Nhóm hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động 

nhóm nghiên cứu mạnh đã được Học viện BC&TT ban hành ngày 31/12/2018.

4. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

Quản lý Lưu học sinh Lào trên cơ sở “Quy chế quản lý hoạt động hợp tác 

quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, do vậy Học viện đã xây dựng, 

dự thảo và tổ chức góp ý Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Học viện 

Báo chí và Truyên truyền theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 03/2014/TT- 

BGDĐT ngày 25/2/2014 của Bộ GD&ĐT. Dự kiến sẽ ban hành Quy chế nói 

trên vào cuối T9/2020.

Tiêu chuẩn 9. THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ c ơ  SỞ 

VẬT CHẤT KHÁC

1. Khuyến nghị của đoàn đánh giả ngoài

9.1. Học viện cần thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng giáo trình giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 04/2011/TT- 

BGDĐT ngày 28/1/2011 của Bộ GD&ĐT.

9.2. Học viện cần rà soát toàn bộ giáo trình trong Thư viện để bảo đảm sự 

phù hợp giữa giáo trình quy định trong đề cương chi tiết học phần với giáo trình 

trong Thư viện; đồng thời cần tăng kinh phí để cập nhật những giáo trình mới, 

phù họp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và xã hội.

9.3. Học viện cần nghiên cứu, sắp xếp bố trí phòng học để có thể tăng số 

phòng dành cho sinh viên tự học vào ban ngày.

9.4. Học viện cần nghiên cứu, thiết kế nội dung phiếu khảo sát người học 

đế có được những câu hỏi có thế thu thập được các thông tin hữu ích giúp cho 

việc cải tiến chất lượng hệ thống các phòng học, phòng thực hành, thư viện v.v...

9.5. Học viện cần thanh lý các máy tính cũ và thay thế bằng các máy tính 

mới; kịp thời có giải pháp nâng cao tốc độ đường truyên internet.

9.6. Học viện nên nghiên cứu để có thể đầu tư mua sắm thêm các phần 

mềm sử dụng trong giảng dạy, học tập và NCKH.
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dựng khu ký túc xá 12 tầng theo quy hoạch để đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của 

người học có nguyện vọng được ở trong khu ký túc xá của Học viện.

9.8. Học viện cần phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm triển khai 

thực hiện Quyết định 1089/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBDN Tp. Hà Nội 

nhằm thực hiện chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035 và tầm nhìn đến 

năm 2050. Học viện cần tìm giải pháp để có thể mở rộng diện tích theo đúng 

yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN3981-85

9.9. Học viện cần tiến hành trình hồ sơ thiết kế, hồ sơ thẩm duyệt để được 

nghiệm thu tổng thể về PCCC tòa nhà A I . Học viện cần tiến hành kiểm định các 

bình chữa cháy, thường xuyên kiểm tra để thay thế các bình chữa cháy đã hết 

hạn sử dụng. Học viện cần thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau đợt kiểm tra về 

PCCC của cơ quan cảnh sát PCCC

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Học viện cần thực hiện biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

giáo trình giáo dục đại học và rà soát toàn bộ giáo trình trong Thư viện để bảo 

đảm sự phù họp giữa giáo trình quy định trong đề cương chi tiết học phần với 

giáo trình trong Thư viện; đồng thời cần tăng kinh phí để cập nhật những giáo 

trình mới. Học viện cần tìm giải pháp để có thể mở rộng diện tích Học viện theo 

đúng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN3981-85.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục đã được thực 
hiện theo khuyến nghị

9.1. Theo quy định tại Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/1/201 lcủa 

Bộ GD&ĐT, Học viện đã giao 61 đề tài là giáo trình và đã tiến hành biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 34 giáo trình giáo dục đại học, năm 2020 

tiếp tục thẩm định và đưa vào sử dụng những đề tài là giáo trình còn lại 

[H9.9.1.1]. Tổng kinh phí giành cho các đề tài là giáo trình là gần 2 tỉ đồng 

[H9.9.1.2].

9.2. Bắt đầu từ năm 2018, Trung tâm Thông tin khoa học của Học viện đã 

phối hợp chặt chẽ với các khoa, các giảng viên để rà soát toàn bộ giáo trình
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tiết học phần với giáo trình trong Thư viện [H9.9.2.1]; Hàng năm, Học viện đã 

lập kế hoạch dự trù kinh phí bổ sung đầy đủ các giáo trình mới theo chương 

trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của sử dụng giáo trình tài liệu trong học tập và 

nghiên cứu [H9.9.2.2]. Bên cạnh đó, Học viện đã đánh giá hàng năm về nhu cầu 

và hiệu quả sử dụng giáo trình của người học [H9.9.2.3], [H9.9.2.4], [H9.9.2.5].

9.3. Học viện đã nghiên cứu, sắp xếp bố trí 86 phòng học với tổng diện 

tích sàn 11.957,9 m2 để có thể tăng số phòng dành cho sinh viên tự học vào ban 

ngày. Đảm bảo đủ phòng đủ phòng học, phòng thực hành, thư viện phục vụ học 

tập. Tại thư viện: có 4 phòng, diện tích sàn: 630.72m2. Tại Ký túc xá có 286 

phòng tương đương tổng diện tích sàn là 13.135,73 m2. Có diện tích hệ thống 

sân bãi: 21.574.23 m2 (bao gồm: nhà xe, khu tổ họp bóng đá, nhà thi đấu cầu 

lông...). Nhà trường đã trang bị 19 phòng thực hành với diện tích sàn xây dựng 

là 945.16m2 .Mức độ hài lòng của sinh viên về cơ sở vật chất nhà trường (Năm 

2018: 78.18%; Năm 2019: 77.9%) [H9.9.3.1], [H9.9.3.2].

9.4. Học viện đã nghiên cứu, thiết kế nội dung phiếu khảo sát sinh viên 

cuối khóa về chất lượng đào tạo được định kỳ bổ sung, cập nhật nội dung khảo 

sát từ đó thu thập được các thông tin hữu ích giúp cho việc cải tiến chất lượng 

đáp ứng yêu cầu như: hệ thống các phòng học, phòng thực hành, thư viện 

v.v...được định kỳ bổ sung, nâng cấp [H9.9.4.1], [H9.9.4.2], Nội dung khảo sát 

về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo gồm 12 câu hỏi đầy đủ những nội dung theo 

khuyến nghị đưa ra [H9.9.4.2], [H9.9.4.3].

9.5. Học viện đã tiến hành thanh lý các máy tính cũ và thay thế bằng các 

máy tính mới 01 lần/năm [H9.9.5.1], [H9.9.5.2], [H9.9.5.3]; hàng năm đều nâng 

cấp mạng internet để đảm bảo đường truyền ổn định phục vụ công tác dạy và học.

9.6. Học viện đã đầu tư và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý tài sản 

năm 2019 [H9.9.6.1], [H9.9.6.2] đã góp phần hiện đại hóa quy trình quản trị của 

nhà trường theo hướng nhanh gọn và đảm bảo yếu tố tích họp và liên thông cao.

9.7. Học viện đã phối họp với các đơn vị chức năng để tiến hành xây 

dựng khu ký túc xá 12 tầng theo quy hoạch hiện nay đã nghiệm thi xây lắp và
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hơn nhu cầu của người học có nguyện vọng được ở trong khu ký túc xá của Học 

viện [H9.9.7.1], [H9.9.7.2], [H9.9.7.3], [H9.9.7.4].

9.8. Học viện đã phối họp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện 

Quyết định 1089/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBDN Tp. Hà Nội nhằm thực 

hiện chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Học viện cần tìm giải pháp để có thể mở rộng diện tích theo đúng yêu cầu của 

tiêu chuẩn TCVN3981-85: Học viện đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà 

Nội xét duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 năm 2019 [H9.9.8.1], 

[H9.9.8.2].

9.9. Học viện đã tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa 

cháy tòa nhà A l, A3, A4 của Học viện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như quy 

định của pháp luạt về phòng cháy chữa cháy [H9.9.9.1], [H9.9.9.2].

3. Phân tích nguyên nhân những tồn tại chưa khắc phục được

Số lượng tài liệu ngoại văn được bổ sung còn hạn chế do chi phí lớn, nhu 

cầu đọc của CBGV và sv tại thư viện không nhiều vì người học có thể tham 

khảo tài liệu điện tử qua mồi trường Internet.

Tiêu chuẩn 10. TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài

10.1. Học viện cần sớm xây dựng Đe án tự chủ tài chính giai đoạn 2020- 

2025; cần ban hành chiến lược phát triển tài chính kèm theo lộ trình kế hoạch 

trung hạn, dài hạn phát triển các nguồn thu họp pháp với các giải pháp để gia 

tăng các nguồn thu từ hoạt động NCKH-CGCN khai thác từ doanh nghiệp, hoạt 

động xã hội, tài trợ và HTQT.

10.2. Học viện cần rà soát, đánh giá các nguồn thu họp pháp hằng năm; 

khảo sát các đơn vị trong Học viện về mức độ đáp ứng của tài chính đối với 

công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Nhà trường.

Học viện cần xây dựng cơ chế rõ ràng về tỷ lệ trích các nguồn thu họp 

pháp của các đơn vị cấp 3 cho Học viện; cần có các giải pháp hữu hiệu để khai 

thác hiệu quả các nguồn thu họp pháp khác.
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tài chính của Học viện. Học viện cần đổi mới và chuẩn hóa các biểu mẫu về kế 

hoạch -  tài chính; cần định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị tài chính cho các đon 

vị thuộc Học viện; khảo sát hoặc phỏng vấn CBGV và các đon vị trong Học 

viện về công tác lập kế hoạch và dự toán làm cơ sở để cải thiện công tác lập kế 

hoạch tài chính hằng năm ở các bộ phận, các đon vị thuộc Học viện. Đặc biệt, 

Học viện cần kịp thời tổ chức công tác tự kiểm tra kế toán theo khuyến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước.

10.4. Học viện cần đảm bảo phân bổ tài chính hợp lý để trích đủ 5% từ 

nguồn thu hợp pháp cho hoạt động phát triển tiềm lực NCKH, đặc biệt là phần 

kinh phí trực tiếp cho CBGV làm NCKH và trích đủ 3% từ nguồn thu học phí, lệ 

phí cho hoạt động NCKH của người học và 8% từ nguồn thu học phí chính quy 

cho học bổng khuyến khích học tập của người học.

10.5. Học viện cần đầu tư lớn hơn cho cơ sở vật chất, mở rộng phòng 

học, thư viện, học liệu ; đồng thời cần có mức hỗ trợ kinh phí hợp lý hơn để 

khuyến khích CBGV có công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI. 

Học viện cần cân đối điều hòa việc giảng dạy vượt giờ giữa các giảng viên để 

đảm bảo khối lượng vượt giờ nằm trong mức được phép.

2. Khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giảo dục

Học viện cần đánh giá, phân tích hiệu quả phân bổ tài chính để bảo đảm 

phân bổ tài chính hợp lý cho nghiên cứu khoa học, học bổng khuyến khích học 

tập cho người học và đầu tư lớn hơn cho cơ sở vật chất, mở rộng phòng học, bổ 

sung tài liệu cho thư viện, cần có mức hỗ trợ kinh phí họp lý hơn để khuyến khích 

cán bộ, giảng viên có công bố khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI.

3. Mô tả những hoạt động cải tiến chất lượng giảo dục đã được thực 

hiện theo khuyến nghị

Những năm qua, nhà trường đã sử dụng quản lý tài chính theo đúng quy 

định của Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản chế độ tài chính hiện hành; thực 

hiện hạch toán đúng đối tượng, tính chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, được kiểm 

toán nhà nước kết luận khi kiểm toán nhà trường năm 2017 [H10.10.1.2].
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tự chủ giai đoạn 2020 - 2022 để trình Bộ Tài chính và Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh thẩm định và phê duyệt [H I0.10.1.1 ].

10.2. Kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học của người học luôn được 

quan tâm và đáp ứng theo nhu cầu thực tế. Kinh phí chi cho học bổng khuyến 

khích học tập trong các năm 2017, 2018 đều trên 8% nguồn thu học phí hệ chính 

quy, thực hiện đúng quy định của Nhà nước [H I0.10.2.2]. Học viện đã có thống 

kê, đánh giá về vấn đề phân bổ kinh phí cho các mặt hoạt động [H I0.10.2.3]. 

Học viện đã định kỳ thực hiện hoạt động rà soát và đánh giá các nguồn thu 6 

tháng/lần [H10.10.2.1].

10.3. Việc xây dựng kế hoạch tài chính đã chuẩn hóa và triển khai theo 

Luật dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, đã có các biểu mẫu theo quy định 

của Bộ Tài chính và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [H10.10.3.1]. 

Học viện xây dựng dự toán hàng năm trên cơ sở các đơn vị đưa lên. Học viện đã 

thông báo đến các đơn vị về việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ tài chính để làm 

cơ sở xây dựng dự toán để phân bổ kinh phí [H I0.10.3.2], Học viện chủ động 

từng bước nâng cao công tác tự kiểm tra tài chính - kế toán [HI0.10.3.3]. Định 

kỳ mỗi năm, Học viện đều triển khai hoạt động xin ý kiến góp ý vào Dự thảo 

sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường [H I0.10.3.4],

10.4. Học viện đã thực hiện phân bổ tài chính cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học hàng năm từ nguồn thu sự nghiệp từ 4-5% [H I0.10.4.1]. Trong đó, 

nâng tỷ lệ phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu khoa học sinh viên thêm 1 % so với 

trước. Học bống khuyến khích người học theo đúng quy định của Nhà nước, 

đúng đối tượng, định mức và tỷ lệ [HI0.10.4.2].

10.5. Hàng năm, Học viện đều ưu tiên đầu tư cho cơ sở vật chất, mở rộng 

phòng học từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Kinh phí 

dự toán mua sắm tài sản cố định hàng năm của Học viện là hơn 2 tỷ đồng. Tổng 

kinh phí cho hoạt động cải tạo, nâng cấp các tòa nhà A3, A4: 14 tỷ 899 triệu 

đồng [H I0.10.5.1]. Tổng kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà BI 1: hơn 4 tỷ 900 triệu 

đồng. Học viện đã từng bước bố trí kinh phí khuyến khích giảng viên công bố
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Nhà trường đã đối chiếu thực trạng với các Tiêu chuẩn/Tiêu chí được ban 

hành tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Qua đó, nhà trường đã xác định các nội dung cần cải tiến trong nửa chu 

kỳ tiếp theo, cụ thể như sau:
T'*A 1 Ẩ /i • A n r1 iêu chuân/tieu chí 

can cai tien chat 
lượng

Nội dung hoạt 

động cần cải tiến
Trách nhiệm Thời gian thực 

hiện
Chính Phối họp - Bắt

đầu
Hoàn
thành

Tiêu chuấn 1: Tầm nhìn, sử mạng và văn hóa

1. Tiêu chí 1.1:

Lãnh đạo cơ sở
giáo dục đảm bảo
tầm nhìn và sứ
mạng của cợ sở

giáo dục đáp ứng
đươc nhu cầu và sư • •

hài lòng của các
bên liên quan.

rp /V 1 r 1 A rTÔ chức lây ý 

kiến rộng rãi của 
người học, phụ 

huynh, nhà tuyển 

dụng, CBGV, các 

tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp khi 

điều chỉnh sứ 

mạng, tầm nhìn.

Hội đồng 

trường

BAN TCCB, 

CTCT&HTSV, 

VP Đảng - ĐT

01/2021 2022

2. Tiêu chí 1.2: 
Lãnh đạo CO' sở 

giáo dục thúc đẩy 

các giá trị văn hóa 

phù họp với tầm 

nhìn và sứ mạng 

của cơ sở giáo dục.

Gẳn các bảng/biển 

thông báo trong 

khuôn viên của 

CSGD có phát 

biểu về giá trị cốt 

lõi/ triết lý giáo 

dục/chính sách 

chất lượng của 

CSGD

CTCT&

HTSV

QT-KTX 

BAN QLĐT
05/2020 09/2020

3. Tiêu chí 1.3: 
Tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa của cơ

Xây dựng kế 

hoạch hành động, 

truyền thông, phổ

Ban

truyền

thông

TT

KT&KĐCLĐT
05/2020 09/2020
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phổ biến, quán triệt 
và giải thích rõ 

ràng để thực hiện.

sứ mạng, giá trị 

cốt lõi, triết lý 

giáo dục của 

CSGD

HTSV)

4. Tiêu chí 1.4: 
Tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa của cơ 

sở giáo dục được rà 

soát để đáp ứng 

nhu cầu và sự hài 
lòng của các bên 

liên quan.

Tiếp tục rà soát 

tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa và tổ 

chức lấy ý kiến 

của các bên liên 

quan để điều 

chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hóa 
của CSGD

Hội đồng 

trường

CTCT&HTSV 

BAN TCCB 

BAN QLĐT 

TT KT& 

KĐCLĐT

01/2021 2022

5. Tiêu chí 1.5: 
Tầm nhìn, sứ mạng 

và văn hóa của cơ 

sở giáo dục cũng 

như quá trình xây 

dựng và phát triển 

chúng được cải tiến 

để đáp ửng nhu cầu 

và sự hài lòng của 

các bên liên quan.

- Xây dựng và ban 

hành văn bản quy 

định về quy trình 

xây dựng, rà soát 

và phát triển tầm 

nhìn, sứ mạng, 

văn hoá của nhà 

trường.

- Cập nhật, bổ 

sung tầm nhìn, sứ 
mạng và văn hóa 

của nhà trường 

vào trong sổ tay 

sinh viên và sổ tay 

ĐBCL

Hội đồng 

trường

Đảng ủy, BGĐ, 

CTCT&HTSV 

TT KT& 

KĐCL

05/2020 12/2020

Tiêu chuẩn 2: Quản trị

1. Tiêu chí 2.1: Hệ 

thống quản trị (bao

Ban hành văn bản 

quy định trách

Hội đồng 

trường

Đảng ủy, BGĐ, 

CTCT&HTSV
05/2020 12/2020
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trị hoặc hội đồng tính bền vững, sự KĐCL
trường; các tổ chức minh bạch và

đảng, đoàn thể; các giảm thiểu các rủi
hội đồng tư vấn ro tiềm tàng trong

khác) được thành quá trình hoạt

lập theo quy định động của hội đồng

của pháp luật trường; các tổ

nhằm thiết lập định chức đảng, đoàn

hướng chiến lược thể; các hội đồng
phù họp vói bối 

cảnh cụ thể của cơ 

sở giáo dục; đảm 
bảo trách nhiệm 

giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch 

và giảm thiểu các

tư vấn.

rủi ro tiềm tàng

trong quá trình 

quản trị của cơ sở 

giáo dục.

2. Tiêu chí 2.1: Hệ Ban hành văn bản

thống quản trị (bao quy định trách

gồm hội đồng quản nhiệm giải trĩnh,

trị hoặc hội đồng 

trưòng; các tổ chức 

đảng, đoàn thể; các 

hội đồng tư vấn 

khác) được thành

tính bền vững, sự 

minh bạch và 

giảm thiểu các rủi 

ro tiềm tàng trong 

quá trình hoạt

Hội đồng 

trường 

VP Đảng 

- ĐT

Ban Giám đốc 05/2020 12/2020

lập theo quy định động của hội đồng

của pháp luật trường; các tổ

nhằm thiết lập định chức đảng, đoàn
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phù họp với bối 
cảnh cụ thể của cơ 

sở giáo dục; đảm 
bảo trách nhiệm 

giải trình, tính bền 

vững, sự minh bạch 

và giảm thiểu các 

rủi ro tiềm tàng 

trong quá trình 
quản trị của cơ sở 

giáo dục.

tư vấn.

3. Tiêu chí 2.2: 
Quyết định của các 

cơ quan quản trị 

được chuyển tải 
thành các kế hoạch 

hành động, chính 

sách, hưóng dẫn để 

triển khai thực 

hiện.

Xây dựng chương 
trình công tác của 

Công đoàn, Đoàn 

TNCS Hồ Chí 

Minh, Hội sinh 

viên gắn với việc 

thực hiện sứ 

mạng, tầm nhìn, 

giá trị cốt lõi.

VP Đảng 

-ĐT

BTV Công đoàn 

Học viện; 
BTV ĐTN Học 

viện

06/2020 09/2020

4. Tiêu chí 2.3: Hệ 

thống quản trị của 

cơ sở giáo dục đuợc 

rà soát thưòng 

xuyên.

Định kỳ rà soát, 

đánh giá cơ cấu tổ 

chức, chức năng, 

nhiệm vụ của các 

đơn vị, bộ phận và 

các văn bản của 

hệ thống quản trị

Hội đồng 

trường 

Ban

Giám đốc

BAN TCCB
Thường

xuyên

Thường

xuyên

5. Tiêu chí 2.4: Hệ 

thống quản trị của

Tố chức đánh giá 

và báo cáo kết quả

Hội đồng 

trường
VP Đảng - ĐT 2020 2020
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cải tiến để tăng 

hiệu quả hoạt động 

của cơ sở giáo dục 
và quản lý rủi ro 

tốt hơn.

hệ thống quản trị 

giúp nhà trường 

giảm thiểu rủi ro 
trong quá trinh 

hoạt động và quản

lý

Giám đốc

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý

1. Tiêu chí 3.1: 
Lãnh đạo cơ sở 

giáo dục thiết lập 

cơ cấu quản lý 

trong đó phân định 
rõ vai trò, trách 

nhiệm, quá trình ra 

quyết định, chế độ 

thông tin, báo cáo 
để đạt được tầm 

nhìn, sứ mạng, văn 

hóa và các mục tiêu 

chiến lưọc của cơ 

sở giáo dục.

Rà soát quy chế 

Tổ chức và hoạt 

động của Trường 

để phù họp với 

Luật Giáo dục đại 
học sửa đổi có 

hiệu lực từ 

07/2019- Hoàn 

thiện đề án vị trí 
việc làm

BAN

TCCB
Ban Giám đốc 05/2020 12/2020

2. Tiêu chí 3.2: Lãnh 

đạo cơ sở giáo dục 

tham gia vào việc 

thông tin, kết nối 

các bên liên quan để 

định hướng tầm 

nhìn, sứ mạng, văn 

hóa và các mục tiêu 

chiến lưọc của cơ sở 

giáo dục.

Ban hành văn bản 

chỉ đạo việc tuyên 

truyền để định 

hướng về tầm 

nhìn, sứ mạng, giá 

trị cốt lõi và các 

mục tiêu chiến 

lược của CSGD.

Ban

truyền

thông

(CTCT&

HTSV)

Ban Giám đốc 05/2020 09/2020
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hoach chiến Iươc • •

được quán triệt và 
chuyển tải thành các 
ké hoạch ngắn hạn 

và dài hạn để triển 

khai thực hiện.

hoạch chiến lược, 

kế hoạch ngắn hạn, 

kế hoạch dài hạn 
của CSGD trên 

Trang thông tin 

điện tử nhà trường

Ban

truyền

thông
(CTCT&

HTSV)

Hội đồng trường
05/2020 07/2020

3. Tiêu chí 4.3: Các 

chỉ số thực hiện 

chính, các chỉ tiêu 

phấn đấu chính 

được thiết lập để đo 

lường mức độ thực 
hiện các mục tiêu 

chiến lược của cơ 

sở giáo dục.

Xây dựng các 

KPIs, các chỉ tiêu 

phấn đấu chính 

(về nguồn nhân 

lực, cơ sở vật 

chất, tài chính, 
đào tạo, NCKH và 

phục vụ cộng 

đồng).

- Thực hiện giám 
sát, đánh giá và rà 

soát mức độ thực 

hiện các chỉ số/chỉ 

báo thực hiện 

chính, các chỉ tiêu 

phấn đấu chính so 

với các mục tiêu 

chiến lược

Hội đồng 

trường, 

Ban

Giám đốc

BAN TCCB; 

PHÒNG 

QT&KTX; 

PHÒNG KHTC; 

BAN QLĐT; 

BAN QLKH; 

CTCT&HTSV

05/2020 12/2020

4. Tiêu chí 4.4: Quá 

trình lập kế hoạch 

chiến lưọc cũng 

như các chỉ số thực 
hiện chính, các chỉ

r  r  A • A 1 Ã Atiêu phân đâu 

chính được cải tiến

Tồ chức sơ kết, 

tổng kết và báo 

cáo đánh giá của 

CSGD về việc 
thực hiện các kế 

hoạch chiến lược

Hội đồng 

trường 

Ban

Giám đốc

Các đơn vị trong 

toàn trường
02/2021 06/2021
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mục tiêu chiến lược 
của cơ sở giáo dục.

Tiêu chuẩn 5: Các ch inh sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
1. Tiêu chí 5.1: Có 
hệ thống để xây 

dụng các chính 

sách về đào tạo, 
nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng.

Kiện toàn Ban chế 

độ chính sách của 

Nhà trường để các 

chính sách về đào 

tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng.

BAN

TCCB

Ban Giám đốc, 

BAN QLĐT, 

BAN QLKH; 

BAN HTQT, 

TTKT&KĐCLC 

TCT&HTSV, 
Các khoa/viện

03/2020 12/2022

2. Tiêu chí 5.2: Quy 

trình giám sát sự 
tuân thủ các chính 

sách được cụ thể 

hóa bằng văn bản, 

phổ biến và thực 
hiện.

Ban hành các 

chính sách về đào 
tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng.

Ban hành hệ 
thống văn bản phổ 

biến, thực hiện và 

giám sát các chính 

sách về đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 
cộng đồng.

BAN

QLĐT,

BAN

QLKH

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB, 

BAN THANH 

TRA, BAN 

HTQT,

TTKT&KĐCLC 

TCT&HTSV, 

Các khoa/viện

04/2020 12/2022

3. Tiêu chí 5.3: Các 

chính sách về đào 

tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng đưọc 

rà soát thường 

xuyên.

Tiếp tục tăng 

cường công tác rà 

soát thường xuyên 

các chính sách về 

đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và 

phục vụ cộng 

đồng được rà soát

BAN

TCCB

Ban Giám đốc, 

BAN THANH 

TRA, BAN 

HTQT,

TTKT&KĐCLC

TCT&HTSV, 

Các khoa/viện

03/2020 12/2022
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quy định Khuyến 

khích, tăng cường 

đầu tư cho người 

học nghiên cứu 

khoa học.

4. Tiêu chí 5.4: Các 

chính sách về đào 

tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng được 

cải tiến nhằm tăng 

hiệu quả hoạt động 

của cơ sở giáo dục, 
đáp ửng nhu cầu và 

sự hài lòng của các 

bên liên quan.

Xây dựng kế 

hoạch chiến lược 

tăng nguồn thu từ 

các hoạt động 

khoa học công 

nghệ, chuyển giao 

tri thức, công 

nghệ.

BAN

TCCB

Ban Giám đốc, 

BAN THANH 

TRA, BAN 

HTQT,

TTKT&KĐCLC 

TCT&HTSV, 

Các khoa/viện

03/2020 12/2022

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực

1. Tiêu chí 6.1: 
Nguồn nhân lực 

được quy hoạch để 

đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu của hoạt 
động đào tạo, 
nghiên cún khoa 

học và phục vụ 
cộng đồng.

Rà soát, đánh giá 

nhu cầu nguồn 

nhân lực của các 

đon vị trong 

CSGD

BAN

TCCB

Các đơn vị trong 

trường

Đang

thực

hiện

Tháng

9/2020

2. Tiêu chí 6.2: Các 

tiêu chí tuyển dụng 

và lựa chọn (bao 

gồm cả các tiêu chí 

về đạo đức và tự do

BAN

TCCB

Các đơn vị trong 

trường

Đang

thực

hiện

tháng

12/2020

68



và sau khi triển 
khai các hoạt 

động đào tạo và 

phát triển đội ngũ

5. Tiêu chí 6.5: Hệ
thống quản lý việc
thưc hiên nhiêm vu • • • •
(bao gồm chế độ

khen thưởng, ghi

nhận và kế hoạch
bồi dưỡng) được
triển khai để thúc
đẩy và hỗ trợ hoạt
động đào tạo,

nghiên cứu khoa

học và phục vụ
cộng đồng.

Ban hành quyết 
định, chức năng 

nhiệm vụ của đon 

vị phụ trách công 

tác đánh giá hiệu 

quả công việc của 
cán bộ, giảng 

viên, nhân viên

BAN

TCCB

Các đơn vị trong 

trường

01/03/2

020

30/04/2

020

Xây dựng dữ 

liệu/báo cáo kết 

quả đánh giá hiệu 

quả công việc của 

cán bộ, giảng 

viên, nhân viên

BAN

TCCB

Các đơn vị trong 

trường
03/2020 09/2020

Xây dựng dữ liệu 

về các nghiên cứu 

và công bố; dữ 

liệu các hoạt động 

phục vụ cộng 

đồng của cán bộ, 

giảng viên, nhân 

viên

BAN

TCCB

Các đơn vị 

trong trường

Hằng

năm

Hằng

năm

6. Tiêu chí 6.6: Các 

chế độ, chính sách, 
quy trình và quy 

hoạch về nguồn 

nhân lực được rà

Lấy ý kiến các 

bên liên quan về 

rà soát, đánh giá 

chể độ, chính sách 

quy trình và quy

BAN

TCCB

TTKT&

KĐCLĐT

Các đơn vị 

trong trường
03/2020 9/2020
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nhân lực

7. Tiêu chí 6.7: Các 

chế độ, chính sách, 
quy trình và quy 

hoạch nguồn nhân 

lực được cải tiến để 

hỗ trơ đào tao, 
nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng.

Báo cáo kết quả 

việc thực hiện các 

chế độ, quy trình 

và quy hoạch 

nguồn nhân lực 

trước và sau cải 

tiến

BAN

TCCB
Các đơn vị trong 

trường

Trước 

khi ban 

hành 

văn bản

Các kế hoạch phát 

triển nghề nghiệp 

và đội ngũ; chính 

sách nhân sự

BAN

TCCB
Các đơn vị trong 

trường

Hằng

năm

Hăng

năm

Tiêu chuẩn 7: Quản ý tài chính và cơ sở vật chất

1. Tiêu chí 7.1: Hệ 

thống lập kế hoạch, 

triển khai, kiểm 
toán, tăng cường 

các nguồn lực tài 
chính của cơ sở 

giáo dục để hỗ trợ 

việc thực hiện tầm 

nhìn, sử mạng, các 

mục tiêu chiến lược 

trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng được 

thiết lập và vận 

hành

Tiếp tục bổ sung, 

hoàn thiện đề án 

tự chủ tài chính 
của Nhà trường.

BAN

KHTC

Các đơn vị liên 

quan

Đang

thực
hiện

12/2020

Xây dựng kế 
hoạch ngân sách 

Hằng năm và giai 

đoạn 3 năm liền 

kề

BAN

KHTC

Các đơn vị liên 

quan

Tháng 7 

Hăng 

năm

Tháng 7 

Hằng 

năm

Báo cáo danh mục 

đầu tư cho cơ sở 

vật chất và cơ sở 

hạ tầng, các 

phương tiện dạy 

và học, các phòng 

thí nghiệm, thiết 

bị phục vụ hoạt 

động đào tạo,

PHÒNG 

QT VÀ. 

QLKTX

BAN QLĐT, 

BAN KHTC, 

BAN QLKH

Hằng

năm

Hăng

năm
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hoạt độne khác 

của CSGD cho 5 

năm của chu kỳ 
đánh giá.

2. Tiêu chí 7.2: Hệ 

thống lập kế hoạch, 
bảo trì, đánh giá, 

nâng cấp cơ sở vật 
chất và cơ sở hạ 

tầng bao gồm các 
phưong tiện dạy và 

học, các phòng thí 

nghiệm, thiết bị và 

công cụ v.v. để đáp 

ứng các nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng được 

thiết lập và vận 

hành.

Thực hiện lập 

chiến lược, kế 

hoạch dài hạn, 

trung hạn và ngắn 

hạn về cơ sở vật 

chất trang thiết bị.

PHÒNG 

QT VÀ 
QLKTX

BAN KHTC 4/2020 12/2020

Thực hiện báo 
cáo, giám sát thực 

hiện kế hoạch đầu 

tư, bảo trì, đánh 

giá, nâng cấp cơ 

sở vật chất và cơ 

sở hạ tầng.

PHÒNG 

QT VÀ 

QLKTX

BAN KHTC
Hăng

năm

Hăng

năm

Báo cáo danh mục 

đầu tư cho cơ sở 

vật chất và cơ sở 

hạ tầng, các 

phương tiện dạy 

và học, các phòng 

thí nghiệm, thiết 

bị phục vụ hoạt 

động đào tạo, 

NCKH và các 

hoạt động khác 

của CSGD cho 5 

năm của chu kỳ

PHÒNG 

QT VÀ 

QLKTX

BAN KHTC
Hăng

năm

Hăng

năm
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Rà soát, thống kê 

nhu càu đầu tư cơ 

sở vật chất và cơ sở 

hạ tầng, các 

phương tiện dạy 

học, các phòng thí 

nghiệm, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

đào tạo, NCKH và 

các hoạt động khác.

PHÒNG 
QT VÀ 

QLKTX
BAN KHTC 4/2020 12/2020

3. Tiêu chí 7.3: Hệ 

thống lập kế hoạch, 
bảo trì, kiểm toán, 

nâng cấp các thiết 
bị công nghệ thông 

tin và cơ sở hạ tầng 

như máy tính, hệ 

thống mạng, hệ 

thống dự phòng, 
bảo mật và quyền 

truy cập để đáp 

ứng các nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phục 

vụ cộng đồng đưọc 

thiết lập và vận 

hành.

Hoàn thiện hạ 

tầng công nghệ 
thông tin, hệ 

thống thông tin 

phần mềm quản lý 

và điều hành nhà 

trường, hỗ trợ lưu 

trữ các cơ sở dữ 

liệu dùng chung 

trong toàn Trường

PHÒNG 

QT VÀ 

QLKTX

BAN KHTC, 

VĂN PHÒNG
12/2020 12/2020

4. Tiêu chí 7.4: Hệ 

thống lập kế hoạch, 

bảo trì, đánh giá và 

tăng cường các

Hoàn thiện hạ 

tầng công nghệ 

thông tin, hệ 

thống thông tin

PHÒNG 

QT VÀ 

QLKTX

BAN KHTC, 

VĂN PHÒNG
12/2020 12/2020

73



như nguồn học liệu 

của thư viện, thiết 

bị hỗ trợ giảng dạy, 
cơ sở dữ liệu trực 

tuyến, v.v. để đáp 

ứng các nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục 

vụ cộng đồng đưọc 

thiết lập và vận 

hành.

X A m/

và điều hành nhà 

trường, hỗ trợ lưu 

trữ các cơ sở dữ 
liệu dùng chung 

trong toàn Trường

5. Tiêu chí 7.5: Hệ 
thống lập kế hoạch, 

thực hiện, đánh giá 

và cải tiến môi 

trường, sức khỏe, 
sự an toàn và khả 

năng tiếp cận của 

những người có 

nhu cầu đặc biệt 
đưọc thiết lập và 

vận hành.

Xây dựng không 

gian học tập phục 
vụ sinh viên và 

không gian nghiên 

cứu phục vụ giảng 

viên Khoa/ Viện

PHÒNG 
QT VÀ 

QLKTX

BAN KHTC 12/2020 12/2020

9 r

Tiêu chuân 8: Các mạng lưới và quan hệ đôi ngoại

1. Tiêu chí 8.1: Có 

kế hoạch phát triển 

các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối 
ngoại để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu 

chiến lược của cơ

- Xây dựng Kế 

hoạch chiến lược 

phát triển các đối 

tác, mạng lưới và 

quan hệ đổi ngoại 

của Trường trung 

hạn và dài hạn

- Quy định về

BAN

HTQT

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2021
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đối ngoại

2. Tiêu chí 8.2: Các 

chính sách, quy 
trình và thỏa thuận 

để thúc đẩy các đối 

tác, mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại 
đưọc triển khai 
thực hiện.

- Ban hành chính 

sách và quy trình 
thỏa thuận họp tác 

đối ngoại

- Tăng cường 

thỏa thuận họp tác 

NCKH với các tổ 

chức trong và 

ngoài nước

BAN

HTQT

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2021

3. Tiêu chí 8.3: Các 

đối tác, mạng Iưói 
và quan hệ đối 

ngoại được rà soát.

Xây dựng báo 

cáo, rà soát đánh 
giá hiệu quả họp 

tác đối với

BAN
HTQT

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB, 
VĂN PHÒNG

2020 2022

4. Tiêu chí 8.4: Các 

đối tác, mạng lưới 
và quan hệ đối 

ngoại được cải 

thiện để đạt đưọc 

tầm nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu 

chiến lưọc của CO’ 

sỏ' giáo dục.

Thực hiện các 

biện pháp cải 

thiện các quan hệ 

họp tác với các 

đối tác, mạng lưới 

và quan hệ đối 

ngoại để đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu 

chiến lược

BAN

HTQT

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2022

f  r r

Tiêu chuân 9: Hệ thông đảm bảo chât Iưọng bên trong

1. Tiêu chí 9.1: Cơ 

cấu, vai trò, trách 

nhiệm và trách 

nhiệm giải trình 

của hệ thống đảm 

bảo chất lưọng bên

Cử cán bộ tham 

gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng 

liên quan đến 

công tác 

ĐBCLGD.

TTKT&

KĐCL

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB

Hăng

năm

Hăng

năm
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đế đáp ứng các mục 

tiêu chiến lược và 
đảm bảo chất 
ỉượng của cơ sở 
giáo dục.

2. Tiêu chí 9.2: Xây 

dựng kế hoạch 

chiến lược về đảm 

bảo chất lượng 

(bao gồm chiến 

lược, chính sách, sự 

tham gia của các 
bên liên quan, các 

hoạt động trong đó 

có việc thúc đẩy 

công tác đảm bảo 
chất lượng và tập 

huấn nâng cao 

năng lực) để đáp 

ửng các mục tiêu 

chiến lược và đảm 

bảo chất lượng của 

cơ sỏ’ giáo dục.

Tổ chức lấy ý 
kiến các bên liên 

quan trong quá 

trình triển khai 

các hoạt động 
ĐBCL

TTKT&

KĐCL

Ban Giám đốc, 

BAN TCCB

Hằng

năm

Hăng

năm

3. Tiêu chí 9.3: Kế 

hoạch chiến lược về 

đảm bảo chất 

lượng được quán 

triệt và chuyển tải 
thành các kế hoạch 

ngắn hạn và dài 

hạn để triển khai

Hoàn thiện sổ tay 

ĐBCL

TTKT&

KĐCL

Ban Giám đốc, 

CTCT &HTSV, 

BAN QLĐT

05/2020 12/2020
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4. Tiêu chí 9.4: Hệ 

thống lưu trữ văn 

bản, rà soát, phổ 
biến các chính sách, 
hệ thống, quy trình 

và thủ tục đảm bảo 

chất lượng được 

triển khai.

Hoàn thiện phầm 

mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu về 
ĐBCL;

TTKT&

KĐCL

CÁC DƠN VỊ 

TRONG 
TRƯỜNG

05/2020 09/2020

Định kỳ rà soát 

các chính sách, hệ 

thống, quy trình 

và thủ tục ĐBCL

TTKT&

KĐCL
HĐT; BGĐ

Hằng

năm

Hằng

năm

5. Tiêu chí 9.5: Các 

chỉ số thực hiện 

chính và các chỉ 
tiêu phẩn đấu 
chính được thiết 

lập để đo lường kết 

quả công tác đảm 

bảo chất lưọng của 

cơ sở giáo dục.

TÔ chức tông 

kết/đánh giá kết 

quả công tác đảm 
bảo chất lượng 

của nhà trường 

giai đoạn 2020 - 

2022

TTKT&
KĐCL

HĐT, BGĐ 2020 2022

6. Tiêu chí 9.6: Quy 

trình lập kế hoạch, 

các chỉ số thực hiện 
chính và các chỉ 
tiêu phấn đấu 

chính được cải tiến 

để đáp úng các mục 

tiêu chiến lưọc và 

đảm bảo chất 

lưọiig của cơ sở 

giáo dục.

Rà soát kế hoạch 

mục tiêu chiến 

lược và ĐBCL 

của CSGD

Hội đồng 

trường, 

Ban

Giám đốc

TT

KT&KĐCLĐT

Hăng

năm

Hăng

năm

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài

1. Tiêu chí 10.1: Kế 

hoạch tự đánh giá

Theo dõi Kế 

hoạch công tác tự

TTKT&

KĐCL

Các đơn vị khoa 

viện

Thường

xuyên

Thường

xuyên
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việc đánh giá ngoài 
được thiết lập.

giá ngoài trường 

ĐH Vinh giai 

đoạn 2020-2025
2. Tiêu chí 10.2:

Việc tự đánh giá và
đánh giá ngoài
đươc thưc hiên • • •
định kỳ bỏi các cán

bô và/hoăc các • •
chuyên gia độc lập 

đã được đào tạo.

Triển khai thực 

hiện công tác tự 

đánh giá và đánh 

giá ngoài giai 

đoạn 2020-2025 

theo đúng tiến độ

Các đơn 

vị trong 

toàn 

trường

TT

KT&KĐCLĐT

Thường

xuyên

Thường

xuyên

3. Tiêu chí 10.3: 
Các phát hiện và 

kết quả của việc tự 

đánh giá và đánh 

giá ngoài được rà 
soát.

Xây dựng và ban 
hành Kế hoạchcải 

tiến chất lượng 

CSGD giai đoạn 

2020-2022

TTKT&

KĐCL
VĂN PHÒNG 03/2020 05/2020

Xây dựng và ban 

hành Kế hoạch cải 

tiến chất lượng 

các CTĐT theo kể 

hoạch tự đánh giá 

và ĐGN đã ban 

hành

Các đơn 

vị đào tạo

TT

KT&KĐCLĐT

Hằng

năm

Hăng

năm

4. Tiêu chí 10.4: 

Quy trình tự đánh 

giá và quy trình 
chuẩn bị cho việc 

đánh giá ngoài 

đưọc cải tiến để

Thực hiện rà soát, 

đánh giá quy trình 

chuẩn bị cho đánh 
giá ngoài (kế 

hoạch, phân công 

trách nhiệm, các

TTKT&

KĐCL
Hội đồng trường 

Ban Giám đốc
05/2020 12/2020
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tiêu chiến lược của 

cơ sở giáo dục
cách thức chuẩn 

bị, lập kế hoạch 

cải tiến,...)

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
1. Tiêu chí 11.1: Kế 

hoạch quản lý 

thông tin đảm bảo 

chất lưọng bên 

trong bao gồm việc 

thu thập, xử lý, báo 

cáo, nhận và 

chuyển thông tin từ 
các bên liên quan 

nhằm hỗ trợ hoạt 
động đào tạo, 
nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng được 

thiết lập.

Xây dựng và hoàn 

thiện phần mềm 

quản lý thông tin 
ĐBCL bên trong

TTKT&

KĐCL
VĂN PHÒNG 2019 09/2020

2. Tiêu chí 11.2: 
Thông tin về đảm 

bảo chất lưọng bên 

trong bao gồm kết 
quả phân tích dữ 

liệu phải phù họp, 
chính xác và sẵn có 

để cung cấp kịp 

thòi cho các bên 

liên quan nhằm hỗ 

trợ cho việc ra 

quyết định; đồng

Triển khai ứng 

dụng phần mềm 

quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong

TTKT&

KĐCL
VĂN PHÒNG

Thường

xuyên

Thường

xuyên



thống nhất, bảo 

mật và an toàn.

3. Tiêu chí 11.3:
Thưc hiên rà soát • •
hệ thống quản lý 

thông tin đảm bảo 

chất lưọng bên 

trong, số Iưọng, 
chất lưọng, sự 

thống nhất, bảo 

mật, an toàn của 

dữ liệu và thông tin

Rà soát phần mềm 

quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong

TTKT&

KĐCL
VĂN PHÒNG

Thường

xuyên

Thường

xuyên

4. Tiêu chí 11.4: 

Việc quản lý thông 

tin đảm bảo chất 

lượng bên trong 

cũng như các chính 

sách, quy trình và 

kế hoạch quản lý 

thông tin đảm bảo 

chất lượng bên 

trong được cải tiến 

để hỗ trơ đào tao, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng

10 chức lây ý 

kiến của các bên 

liên quan về hệ 

thống quản lý 

thông tin ĐBCL 

bên trong

TTKT&

KĐCL
VĂN PHÒNG

Hằng

năm

Hăng

năm

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng

1. Tiêu chí 12.1: 
Xây dựng kế hoạch 

liên tục nâng cao 

chất lưọng của CO’

Xây dựng văn 

bản quy định, 

hướng dẫn việc 

thực hiện cải tiến

TTKT&

KĐCL

BGĐ, BAN 

TCCB
05/2020 12/2020
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sử dụng các thông 

tin so chuẩn và đối 

sánh đưọc cải tiến 

để liên tục đạt được 

các kết quả tốt nhất 

trong đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 

cộng đồng

kết quả đào tạo, 

NCKH và phục 

vụ cộng đồng 

trước và sau cải 

tiến quy trình lựa 

chọn, sừ dụns các 

thông tin so 

chuẩn và đối sánh

TTKT&

KĐCL

CÁC ĐƠN VỊ 

TRONG 

TRƯỜNG

Hăng

năm

Hăng

năm

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học

1. Tiêu chí 13.1: 

Xây dựng kế hoạch, 

chính sách và 

truyền thông để 

tuyển sinh cho các 

chưong trình đào 

tạo khác nhau của 

cơ sở giáo dục.

Xây dựng kế 

hoạch để tuyển 

sinh cho các 

CTĐT khác nhau 

của CSGD.

BAN

QLĐT
Các khoa/viện 12/2019

Theo kế 

hoạch 

hăng 

năm

Xây dựng chính 

sách để tuyển sinh 

cho các CTĐT 

khác nhau của 

CSGD.

BAN

QLĐT
Các khoa/viện 12/2019

Theo kế 

hoạch 

hăng 

năm

Tăng cường công 

tác truyền thông 

để tuyển sinh cho 

các CTĐT khác 

nhau của CSGD

CTCT

&HTSV

BAN QLĐT, 

Các khoa/viện, 

Đoàn TN

12/2019

Theo kế 

hoạch 

hằng 

năm

2. Tiêu chí 13.2:

Xây dựng các tiêu

chí để lưa chon • •
người học có chất 

lưọng cho mỗi

Xây dựng các tiêu 

chí để lựa chọn 

người học có chất 

lượng cho mồi 

CTĐT.

BAN

QLĐT,

Các

khoa/viện

TTKT&

12/2019

Theo kế 

hoạch 

hăng 

năm
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ra.

- Tổ chức thực 

hiện các hoạt 

động dạy và học 

thúc đẩy việc học 

tập suốt đời được 

tổ chức phù họp 

để đạt được chuẩn 

đầu ra.

4. Tiêu chí 15.4: 
Các hoạt động dạy 

và học được giám 
sát và đánh giá để 

đảm bảo và cải tiến 

chất lưọng

- Cải tiến hệ 

thống văn bản về 

công tác giám sát 
và đánh giá để 

đảm bảo và cải 

tiến chất lượng 

các hoạt động dạy 

và học.

- Tiếp tục cải tiến 

việc thực hiện 

giám sát và đánh 

giá các hoạt động 

dạy và học thúc 
đẩy việc học tập 

suốt đời được tổ 

chức phù họp để 

đạt được chuẩn 

đầu ra.

BAN

THANH

TRA

BAN QLĐT, 

TTKT&KĐCL 

CÁC

KHOA/VIỆN

01/2020

Theo kế 

hoạch 

hằng 

năm

5. Tiêu chí 15.5: 
Triết lý giáo dục 

cũng như hoạt 

động dạy và học

Tiếp tục rà soát, 

điều chỉnh triết lý 

giáo dục và các 

hoạt động dạy,

Hội đồng 

Trường

BANQLĐT, 

Các khoa/viện, 

TTKT&KĐCL

01/2020

Theo kế 
hoạch 

hằng 

năm
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đươc chuẩn đầu ra, 
đảm bảo dạy và học 

có chất IưọTig, học 
tập suốt đời

• X • X

xu thế thời đại, để 

đạt được chuẩn 

đầu ra, đảm bảo 
dạy và học có chất 

lượng, học tập 

suốt đời.

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học

1. Tiêu chí 16.1: 
Thiết lập đưọc hệ 

thống lập kế hoạch 

và lựa chọn các loại 
hình đánh giá 
ngưòi học phù họp 

trong quá trình học 

tập

- Tiếp tục rà soát 

các quy định, 

hướng dẫn về kiểm 

tra, đánh giá; các 

kế hoạch thực hiện 
xây dựng đề thi, 

ngân hàng câu hỏi 

thi, quy trình thi.

- Rà soát các bản 
phân công trách 

nhiệm cụ thể 

trong việc đánh 

giá người học.

TT KT& 

KĐCL

- BAN QLĐT 

-CÁC

KHOA/VIỆN
2020 2022

2. Tiêu chí 16.2: 
Các hoạt động 

đánh giá người học 

đưọc thiết kế phù 

họp với việc đạt 

được chuẩn đầu ra

Tiếp tục rà soát 

văn bản quy định 

về quy trình thi, 

kiểm tra, đánh giá 

người học; Tiếp 

tục triển khai thực 

hiện phân tích, 
nghiên cửu các 

loại hình/hình 

thức đánh giá đặc 

thù đối với mỗi

TTKT&

KĐCL

- BAN QLĐT 

-CÁC
KHOA/VIỆN

2020 2022
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loại môn học/học 

phần, mỗi loại kỳ 

thi/đánh giá

3. Tiêu chí 16.3: 
Các phưong pháp 

đánh giá và kết quả 

đánh giá người học 

được rà soát để 

đảm bảo độ chính 

xác, tin cậy, công 

bằng và hướng tới 
đạt được chuẩn 

đầu ra

- Ban hành văn 
bản quy định về rà 

soát quy trình thi, 

kiểm tra, đánh giá 

người học.

- Tiếp tục triển 

khai quá trình 

phân tích, nghiên 

cửu các loại 

hình/hình thức 
đánh giá đối với 

đặc thù mỗi loại 

môn học/học 

phần, mỗi loại kỳ 
thi/đánh giá;

Các ý kiến phản 

hồi của người học, 

cựu người học về 

kiểm tra, đánh giá

TTKT&

KĐCL

- BAN QLĐT 

-CÁC
KHOA/VIỆN

2020 2022

4. Tiêu chí 16.4: 

Các loại hình và 

các phương pháp 

đánh giá người học 

đưọc cải tiến để 

đảm bảo độ chính 

xác, tin cậy và 

hưóng tói đạt được 

chuẩn đầu ra

- Bố sung/hoàn 

thiện Sổ tay sinh 

viên Hằng năm

- Hằng năm lấy ý 

kiến phản hồi về 

các loại 

hình/phưong pháp 

đánh giá người 

học .

TTKT&

KĐCL

- BAN QLĐT 

CTCT&HTSV 

-CÁC
KHOA/VIỆN

2020 2022
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1. Tiêu chí 17.1: Có 1. Tiếp tục rà soát,
kế hoạch triển khai bổ sung các quy
các hoạt động phục chế/quy định/văn
vụ và hỗ trợ người bản về việc triển
học cũng như hệ khai các hoạt động
thống giám sát phục vụ và hỗ trợ
ngưòi học. người học.

2. Xây dựng kế 

hoạch thực hiện và 

phân công trách 

nhiệm cụ thể cho 

các đơn vị/cá nhân
trong việc triển CTCT&

khai các hoạt động HTSV BAN QLĐT,

phục vụ và hỗ trợ (mục 1,2 Đoàn TN,

người học. và 4) Các viện/khoa, 2020 2022

3. Xây dựng hệ TTKT& Các đơn vị liên

thống giám sát KĐCL quan

người học (phần (mục 3)

mềm quản lý; cơ

sở dữ liệu đánh giá

tiến trình học tập,

kết quả học tập và 

nghiên cứu của 

người học; thanh 

ưa đào tạo,...).

4. Ban hành bộ tiêu 

chí đánh giá năng 

lực của đội ngũ 

cán bộ hỗ trợ; thực 

hiện đo lường và
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hài lòng về các 
dịch vụ hỗ trợ.

2. Tiêu chí 17.2: 
Các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ 

người học cũng như 

hệ thống giám sát 
người học được 

triển khai để đáp 

ứng nhu cầu của 

các bên liên quan

1. Tiếp tục rà soát, 

bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ 

của Trung tâm 

DV,

HTSV&QHDN; 

phân công các 

đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm 

tư vấn, dịch vụ hỗ 
trợ học tập cho 

người học; có đội 

ngũ nhân viên hỗ 

trợ có đủ trình độ 

tư vấn, hỗ trợ 

người học.2. Tổ 

chức triển khai 

các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ 

người học.3. Triển 

khai các hoạt 

động giám sát tiến 

trình học tập và 

hiệu quả học tập 

của người học.4. 

Ttiếp tục tổ chức 

khảo sát người 

học về hiệu quả 

của các hoạt động

CTCT 

&HTSV 

(mục 1,2 

và 4 - hỗ 

trợ)

TTKT& 

KĐCL 

(mục 3 và 

4 - giám 

sát)

BAN QLĐT, 

Đoàn TN 

Các viện/khoa, 

Các đơn vị liên 

quan

2020 2022
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giám sát.

3. Tiêu chí 17.3: 

Các hoạt động 
phục vụ và hỗ trợ 

người học cũng như 

hệ thống giám sát 

ngưòi học được rà 

soát

1. Triển khai thực 

hiện rà soát, đánh 
giá định kỳ chất 

lượng các hoạt 

động phục vụ và 

hỗ trợ người học 

và có kế hoạch cải 

tiến chất lượng 

sau rà soát.

2. Thực hiện rà 

soát, đánh giá 
định kỳ hiệu quả 

của hệ thống giám 

sát người học và 

có kế hoạch cải 
tiến chất lượng 

sau rà soát.

CTCT 

&HTSV 
(mục 1) 

TTKT& 

KĐCL 

(mục 2)

BAN QLĐT, 

Đoàn TN 

Các viện/khoa, 

Các đơn vị liên 

quan

2020 2022

4. Tiêu chí 17.4: 

Các hoạt động 

phục vụ và hỗ trọ’ 
ngưòi học cũng như 

hệ thống giám sát 

ngưòi học được cải 

tiến để đáp ứng 

nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên 

liên quan

1. Có các chỉ số 

cải thiện về chất 

lượng các hoạt 
động phục vụ và 

hỗ trợ người 

học.2. Có các chỉ 

số cải thiện về 

phần mềm quản lý 

người học, cơ sở 

dữ liệu về kết quả 

đánh giá người 

học, hệ thống cố 

vấn học tập, _3. ít

CTCT 

&HTSV 

(mục 1 và

3)
TTKT& 

KĐCL 

(mục 2 và

3)

BAN QLĐT, 

Đoàn TN 

Các viện/khoa, 

Các đơn vị liên 

quan

2020 2022
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người

học, cựu người 

học (được khảo 
sát) hài lòng về 

các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ, 

hệ thống giám sát 

người học.

Tiêu chuấn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học

1. Tiêu chí 18.1: 
Thiết lập được hệ 

thống chỉ đạo, điều 
hành, thực hiện, 
giám sát và rà soát 
các hoạt động 

nghiên cứu, chất 
lưọng cán bộ 

nghiên cứu, các 
nguồn lực và các 

hoạt động liên quan 

đến nghiên cứu.

Xây dựng phần 

mềm quản lý hoạt 

động nghiên cứu 

khoa học

BAN

QLKH

VĂN PHÒNG 

BAN QLĐT 

BAN HTQT
2020 2022

2. Tiêu chí 18.2: 
Chiến lươc tìm 

kiếm nguồn kinh 

phí phục vụ nghiên 

cứu, thúc đẩy 

nghiên cứu, phát 

kiến khoa học, họp 

tác và nghiên cứu 

đỉnh cao được triển 

khai để đạt đưọc

Triển khai chiến 

lược phát triển 

nguồn thu từ hoạt 

động NCKH và 

chuyển giao công 

nghệ, chuyển giao 

tri thức, thương 

mại hóa sản phẩm 

nghiên cứu,...

BAN

QLKH

BAN

HTQT

Các đơn vị đào 

tạo
2020 2022
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mạng của cơ sở 

giáo dục.

3. Tiêu chí 18.3:
Các chỉ số thực

hiên chính đươc sử • •
dụng để đánh giá số
lượng và chất

lượng nghiên cứu.

- Xây dựng các 
tiêu chuẩn cụ thể 

về số lượng và về 

chất lượng công 

trình nghiên cứu.

- Định kỳ thực 

hiện rà soát, đánh 

giá việc thực hiện 

các tiêu chuẩn cụ 

thể làm căn cứ đề 
xuất, điều chỉnh 

các kế hoạch 

KHCN cho từng 

giai đoạn.

BAN

QLKH

BAN

HTQT

Các đơn vị 

đào tạo
2020 2022

4. Tiêu chí 18.4: 

Công tác quản lý 

nghiên cứu được 

cải tiến để nâng cao 

chất lưọng nghiên 

cứu và phát kiến 

khoa học.

Công tác quản lý 

nghiên cứu được 

lấy ý kiến khảo 

sát của các bên 

liên quan.

BAN

QLKH

BAN HTQT, 

TTKT&KĐCL 

Các đơn vị đào 

tạo

2020 2022

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ

1. Tiêu chí 19.1: 

Thiết lập được hệ 

thống quản lý và 

bảo hộ các phát 
minh, sáng chế, bản 

quyền và kết quả 

nghiên cứu

- Có quy định rõ 

về việc bảo vệ 

quyền sở hữu trí 

tuệ, về các sáng 

chế bản quyền và 

các kết quả nghiên 

cứu phù họp với

BAN
QLKH

BAN

HTQT

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2022
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gia và quốc tế.

- Có chính sách 

hỗ trợ trong giai 
đoạn chuẩn bị và 

hỗ trợ khai thác 

thương mại hóa 

các đề tài nghiên 

cứu.

2. Tiêu chí 19.2: Hệ 

thống ghi nhận, lưu 

trữ và khai thác tài 
sản trí tuệ đưọc 
triển khai.

Xây dựng cơ sở 

dữ liệu; rà soát, 

phát hiện các hành 

vi vi phạm tài sản 
trí tuệ.

BAN

QLKH

BAN
HTQT

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2022

3. Tiêu chí 19.3: Hệ
thống rà soát công
tác quản lý tài sản
trí tuệ được triển

khai thưc hiên • •

Có tổng kết, đánh 

giá công tác quản 

lý tài sản trí tuệ 

Hăng năm .

BAN

QLKH

BAN

HTQT

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG
2020 2022

4. Tiêu chí 19.4: 

Công tác quản lý 

tài sản trí tuệ đưọc 

cải tiến để bảo hộ 

cơ sở giáo dục, cán 

bộ nghiên cứu và 

các lợi ích cộng 

đồng

Có kế hoạch và 

triển khai thực 

hiện cải tiến công 

tác quản lý tài sản 

trí tuệ để bảo hộ 

CSGD, cán bộ 

nghiên cứu và các 

lợi ích cộng đồng 

có hiệu quả.

BAN

QLKH

BAN

HTQT

BAN TCCB, 

VĂN PHÒNG, 

PHÒNG 

QT&KTX

2020 2022

Tiêu chuẩn 20: Họp tác và đối tác nghiên cứu khoa học

1. Tiêu chí 20.1: 
Xây dựng hệ thống

Xây dựng chiến 

lược phát triển

BAN

HTQT
BAN TCCB 2020 2022
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quan hệ họp tác và 

đối tác trong 

nghiên cứu nhằm 

đáp ứng các mục 

tiêu nghiên cứu

các kế hoạch dài 

hạn, ngắn hạn 

được xây dựng 

dựa trên chiến 

lược phát triển và 

phù họp với sứ 

mạng, tầm nhìn 

của trường.

2. Tiêu chí 20.2: 
Triển khai được 

các chính sách và 

quy trình thúc đẩy 
họp tác và đối tác 

nghiên cứu

- Triển khai các 

hoạt động theo 

chiến lược phát 

triển, kế hoạch 
họp tác, phát triển 

đối tác

- Thúc đẩy các 

quan hệ họp tác 

và có các hợp tác 

nghiên cứu đem 

lại hiệu quả về 

nghiên cứu khoa 

học

BAN

HTQT

BAN TCCB 

CÁC ĐƠN VỊ 

ĐÀO TẠO

2020 2021

3. Tiêu chí 20.3: Hệ 

thống rà soát tính 
hiệu quả của họp 

tác và đối tác 

nghiên cứu đưọc 

triển khai thực hiện

Tổ chức rà soát, 
đánh giá tính hiệu 

quả của các mối 

quan hệ họp tác 

và đối tác, của các 

đối tác cụ thể 

(theo giai đoạn, 

giữa giai đoạn) 

làm căn cứ để 

điều chỉnh các

BAN

HTQT
BAN TCCB 2020 2022
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dựng các đối tác 
chiến lược.

4. Tiêu chí 20.4: 
Các hoạt động họp 

tác và đối tác 
nghiên cứu được 

cải thiện để đạt 

được các mục tiêu 

nghiên cứu

Thực hiện cải 

thiện các mối 

quan hệ trong 
NCKH, lựa chọn 

lại các đối tác sau 

rà soát để đạt 

được những hiệu 

quả từ những hoạt 
động phát triển 

họp tác, phát triển 
đối tác của Nhà 

trường cũng như 

làm gia tăng các 

nguồn lực cho 

trường (nhân lực, 

tài lực)

BAN

QLKH,

BAN

HTQT

Ban Giám đốc, 

Hội đồng khoa 

học,

CÁC
KHOA/VIỆN

2020 2022

Tiêu chuân 21: Kêt nôi và phục vụ cộng đông

1. Tiêu chí 21.1: 

Xây dựng được kế 

hoach kết nối và 

cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng 

đồng để thực hiện 

tầm nhìn và sứ 

mạng của cơ sở 

giáo dục

Ban hành quy 

định quản lý và 

hướng dẫn về hoạt 

động kết nối và 

cung cấp các dịch 

vụ phục vụ cộng 

đồng tuân thủ các 

quy định của pháp 

luật.

CTCT&

HTSV

BAN TCCB, 

CÁC

KHOA/VIỆN
05/2020 12/2020

2. Tiêu chí 21.2: 

Các chính sách và 

hưóng dẫn cho

Ban hành chính 

sách, kể hoạch kết 

nối và cung cấp

CTCT&

HTSV

BAN TCCB, 

BAN QLKH, 

CÁC

01/2021 05/2021
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và phục vụ cộng 

đồng được thực 

hiện

vụ cộng đồng để 

thực hiện tầm 

nhìn và sứ mạng 
của Nhà trường 

(các hoạt động 

tình nguyện của 

giảng viên và 

người học; các 

chuyển giao 
KHCN,...).

3. Tiêu chí 21.3: 
Triển khai được hệ 
thống đo lường, 

giám sát việc kết 

nối và phục vụ cộng 

đồng

- Xây dựng hệ 

thống đo lường 
(chỉ số, chỉ báo) 

kết quả kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng.

- Thực hiện giám 

sát việc triển khai 

các hoạt động kết 

nối và cung cấp 

các dịch vụ phục 

vụ cộng đồng.

CTCT&

HTSV

TTKT&KĐCL 

ĐOÀN TN, 

BAN QLKH,

CÁC

KHOA/VIỆN

01/2021 05/2021

4. Tiêu chí 21.4: 

Việc cung cấp các 

dich vu phuc vu và 

kết nối cộng đồng 

được cải tiến để 
đáp ứng nhu cầu và 

sự hài lòng của các 

bên liên quan

- Xây dựng kế 

hoạch cung cấp 

các dịch vụ phục 

vụ và kết nối cộng 

đồng.

- Thực hiện cải 

tiến việc cung cấp 

các dịch vụ phục 

vụ và kết nổi cộng

CTCT&

HTSV

TTKT&KĐCL 

ĐOÀN TN, 

BAN QLKH, 

CÁC

KHOA/VIỆN

05/2021 2022
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cầu của các bên 

liên quan theo 

đúng kế hoạch.
Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo

1. Tiêu chí 22.1: Tỷ 

lệ người học đạt 
yêu càu và tỷ lệ thôi 
học của tất cả các 

chưong trình đào 

tạo, các môn 

học/học phần đưọc 
xác lập, giám sát và 
đối sánh để cải tiến.

Tiếp tục hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu 

về người học 

nhằm đảm bảo cải 

tiến việc xác lập, 

giám sát và đối 

sánh tỷ lệ người 

học đạt yêu cầu và 
tỷ lệ thôi học của 

tất cả các chương 

trình đào tạo, các 

môn học/học phần

BAN

QLĐT,

TTKT&

KĐCL

Các khoa/viện 01/2020
Hăng

năm

2. Tiêu chí 22.2: 

Thời gian tốt 
nghiệp trung bình 

cho tất cả các 

chưong trình đào 

tạo được xác lập, 
giám sát và đối

*> r 
r 1 O.A 7 • i • Ásánh đê cải tiên

Tiêp tục hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu 

về người học 

nhằm đảm bảo cải 

tiến việc xác lập, 

giám sát và đối 

sánh về thời gian 

tốt nghiệp trung 

bình cho tất cả các 
chương trình đào 

tạo

BAN

QLĐT,

TTKT&

KĐCL

Các khoa/viện 01/2020
Hằng

năm

3. Tiêu chí 22.3: 

Khả năng có việc 

làm của người học

Tiếp tục hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu 

về người học

BAN

QLĐT,

TTKT&

các khoa/viện 01/2020
Hăng

năm
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cả các chương trình 

đào tạo được xác 

lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến

tiến việc xác lập, 

giám sát và đối 

sánh về khả năng 
có việc làm của 

người học tốt 

nghiệp của tất cả 

các chương trình 

đào tạo.

(Kết quả khảo sát 

các bên liên quan 

về chất lượng đào 
tạo của nhà 
trường về sinh 

viên tốt nghiệp. 

Tăng cường các 

hoạt động hỗ trợ 

sinh viên và kết 

noi với người sử 

dụng lao động 

nhằm tăng tỉ lệ s v  

tốt nghiệp có việc 

làm phù hợp với 

ngành nghề đào 

tạo).

4. Tiêu chí 22.4: 

Mức độ hài lòng 

của các bên liên 

quan về chất lượng 

của người học tốt 

nghiệp được xác 

lập, giám sát và đối

Tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống cơ 

sở dữ liệu về xác 

lập, giám sát và 

đối sánh mức độ 

hài lòng của các 

bên liên quan về

BAN

QLĐT,

TTKT&

KĐCL

các khoa/viện 01/2020
Hằng

năm
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người học tốt 
nghiệp.

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học
1. Tiêu chí 23.1: 
Loại hình và khối 

Iưcrng nghiên cứu 
của đội ngũ 

giảng viên và cán 

bộ nghiên cứu được 

xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến.

- Thiết lập hệ 

thống theo dõi, 

giám sát các hoạt 

động NCKH của 

đội ngũ giảng viên 

và cán bộ nghiên 

cứu (các quy định 

hướng dẫn, hướng 

đề tài nghiên cứu, 
nguồn kinh phí 

đầu tư cho 

NCKH, tiêu chí, 

quy trình để đánh 

giá mức độ hoàn 

thành các chỉ tiêu 

về loại hình và 

khối lượng nghiên 

cứu.

BAN
QLKH

2020 2021

2. Tiêu chí 23.2: 
Loại hình và khối 
lượng nghiên cứu 

của ngưòi học được 

xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến.

- Ban hành quy 

định cụ thể về các 

loại hình hoạt 

động nghiên cứu; 

số lượng và chất 

lượng NCKH mà 

người học thực 

hiện. - Đưa vào sử 

dụng hệ thống 

theo dõi, giám sát

BAN

QLKH
2021 2022
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lượng và chất 

lượng nghiên cứu; 

các hoạt động 
NCKH của người 

học (các quy định 

hướng dẫn, hướng 

đề tài nghiên cứu, 
nguồn kinh phí 

đầu tư cho 

NCKH, tiêu chí, 

quy trình để đánh 

giá mức độ hoàn 
thành các chỉ tiêu 

về loại hình và 

khối lượng nghiên 

cứu của người học 

rõ ràng, cụ thể, 

đảm bảo độ tin 

cậy, ...). Có cơ sở 
dữ liệu được cập 

nhật về các loại 

hình, khối lượng 

và chất lượng 

nghiên cứu của 

người học. - Thực 

hiện việc đối sánh 

về loại hình, khối 

lượng và chất 

lượng nghiên cứu 

của người học 

được đối sánh



nước, quốc tế, đối 

sánh theo lĩnh 

vực).

3. Tiêu chí 23.3: 
Loại hình và số 

lượng các công bố 

khoa học bao gồm 

cả các trích dẫn 

được xác lập, giám 

sát và đối sánh để 
cải tiến.

- Sử dụng hệ 

thống theo dõi, 

giám sát, có cơ sở 

dữ liệu được cập 

nhật về các loại 

hình và số lượng 
các công bố khoa 

học, bao gồm cả 

các trích dẫn, chỉ 
số IF.

- Ban hành kế 

hoạch cải tiến để 

nâng cao chất 
lượng và số lượng 

của các loại hình 

và số lượng các 

công bố khoa học, 

bao gồm các trích 
dẫn.

BAN

QLKH

2021 2022

4. Tiêu chí 23.4: 
Loại hình và số 

lượng các tài sản trí 

ừiệ đưọc xác lập, 

giám sát và đối 
sánh để cải tiến.

Ban hành hệ 

thống theo dõi, 

giám sát loại hình 

và số lượng các 

tài sản trí tuệ (các 

quy định hướng 

dẫn, nguồn kinh 

phí đầu tư, hỗ trợ 

các tài sản trí tuệ;

BAN

QLKH
2021 2022
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để đánh giá mức 
độ đáp ứng các 

chỉ tiêu về loại 
hình và số lượng 

các tài sản trí tuệ, 

. . . ) .  Có cơ sở dữ 
liệu được cập nhật 

về tài sản trí tuệ.

5. Tiêu chí 23.5: 

Ngân quỹ cho từng 

loại hoạt động 

nghiên cứu đưọc 
xác lập, giám sát và

ĩ  •> r +  A  •  r  1  - » A  9  •  i  # Ãđôi sánh đê cải tiên

Xây dựng hệ 

thống giám sát 

việc phân bổ ngân 

quỹ cho từng loại 
hoạt động nghiên 

cứu (các quy định, 

hướng dẫn, tiêu 

chí, phương pháp 

đánh giá,...).

BAN

QLKH
BAN

KHTC

2021 2022

6. Tiêu chí 23.6: 
Kết quả nghiên cứu 

và sáng tạo, bao 

gồm việc thưong 

mại hóa, thử 

nghiệm chuyển 

giao, thành lập các 

ỡon vị khỏi nghiệp, 
v.v. được xác lập, 

giám sát và đối 

sánh để cải tiến

- Ban hành quy 

định về kết quả 

nghiên cứu và 

sáng tạo (bao gồm 

cả việc thương 

mại hóa, thử 

nghiệm chuyển 

giao, thành lập 

các đơn vị khởi 

nghiệp) trong hoạt 

động KHCN của 

trường.

- Thực hiện rà 

soát và điều chỉnh

BAN

QLKH
TTKT&KĐCL 2020 2022
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cứu và sáng tạo; 

có kế hoạch cải 

tiến chất lượng 
các hoạt động căn 
cứ thông tin phản 

hồi của các bên
« liên quan về chất 

lượng kết quả
-

nghiên cứu và 

sáng tạo.

Tiêu chuân 24: Kêt quả phục vụ cộng đông

1. Tiêu chí 24.1: 1. Ban hành văn
Loại hình và khối bản quy định cụ

Iưọng tham gia vào thể về loại hình và

hoạt động kết nối khối lượng tham

và phục vụ cộng gia vào hoạt động
đồng, đóng kết nổi và phục vụ

góp cho xã hội cộng đồng, đóng

được xác lập, giám góp cho xã hội.

sát và đối sánh để 2. Xây dựng hệ BAN QLĐT

cải tiến. thống giám sát về 

loại hình và khối

CTCT&

HTSV

TTKT&KĐCL

CÁC
2021 2022

lượng tham gia 

vào hoạt động kết

KHOA/VIỆN

*
nối và phục vụ

cộng đồng, đóng
« góp cho xã hội.

3. Triển khai thực 

hiện đối sánh về 

loại hình và khối 

lượng tham gia
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nối và phục vụ 

cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội; 
thực hiện rà soát, 

điều chỉnh loại 

hình và khối 

lượng tham

2. Tiêu chí 24.2:
r p  r  -X A w 1 A •rác động xã hội, 

kết quả của hoạt
r  r+  A 1 A , A • ^động kêt nôi và 

phục vụ cộng đồng, 
đóng góp cho xã hội 

được xác lập, giám 

sát và đối sánh để 

cải tiến

1 .  Ban hành kế 

hoạch và thực 

hiện đánh giá tác 

động của hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng.

2. Xây dựng hệ 

thống giám sát về 

tác động xã hội, 

kết quả của hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng, đóng góp 

cho xã hội.

3. Triển khai thực 

hiện đối sánh về 

tác động xã hội, 

kết quả của hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng, đóng góp 

cho xã hội.

4. Tổ chức thu

CTCT&

HTSV

BAN QLĐT 

TTKT&KĐCL 

CÁC

KHOA/VIỆN

2020 2022
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phản hồi của các 

bên liên quan về 

tác động xã hội, 
két quả của hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng, đóng góp 

cho xã hội.

5. Xây dựng kế 

hoạch cải tiến chất 

lượng về chất 

lượng phục vụ 
cộng đồng, đóng 

góp cho xã hội 

căn cứ thông tin 

phản hồi của các 

bên liên quan về 

hoạt động này.

-

3. Tiêu chí 24.3: 1. Xây dựng kế CTCT&
Tác động của hoạt hoạch và thực HTSV
động kết nối và hiện đánh giá tác (hoạt

phục vụ cộng đồng động của hoạt động kết

đối với người học động kết nối và nối, phục

và đội ngũ cán bộ, phục vụ cộng vụ của -Các viện, khoa

giảng viên, nhân đồng đối với người - Các đơn vị liên 2021 2022
viên được xác lập, người học và đội học) quan

giám sát và đối ngũ cán bộ, giảng BAN

sánh để cải tiến. viên, nhân viên. TCCB

2. Xây dựng hệ (hoạt

thống giám sát về động kết

tác động xã hội, nối, phục
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động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng đối với 

người học và đội 

ngũ cán bộ, eiảng 

viên, nhân viên.

3. Triển khai thực 

hiện đối sánh về 

tác động xã hội, 

kết quả của hoạt 

động kết nối và

cán bộ)

phục vụ cộng 

đồng, đóng góp 

cho xã hội.

4. Tổ chức thu 

thập thông tin 

phản hồi của các 

bên liên quan về 

tác động xã hội, 

kết quả của hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng đối với 

người học và đội 

ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên.

5. Xây dựng kế 

hoạch cải tiến chất 

lượng về chất 

lượng phục vụ 

cộng đồng đối với
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lòng của các bên 
liên quan về hoạt 

động kết nối và 
phục vụ cộng 
đồng, đóng góp 

cho xã hội; thực 

hiện rà soát, điều 

chỉnh các hoạt 

động kết nối và 
phục vụ cộng 

đồng, đóng góp 

cho xã hội hằng 
năm.6. Xây dựng 

kế hoạch cải tiến 

chất lượng hoạt 

động kết nối và 
phục vụ cộng 

đồng căn cứ thông 

tin phản hồi của 

các bên liên quan 

về chất lượng hoạt 

động kết nối và 

phục vụ cộng 

đồng.

Tiêu chuẩn 25. Kết quả tài chỉnh và thị trường
1. Tiêu chí 25.1: 

Kết quả và các chỉ 
số tài chính của 
hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ

Thực hiện việc 

khảo sát, đánh giá 

về kết quả và các 
chỉ số tài chính 

của hoạt động đào 

tạo, NCKH

TTKT&
KĐCL

BAN KHTC 

BAN QLĐT 
BAN QLKH

2020 2022
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lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến

2. Tiêu chí 25.2: 
Kết quả và các chỉ 
số thị truòng của 

hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa 

học và phục vụ 
cộng đồng đuợc xác 

lập, giảm sát và đối 

sảnh đế cải tiến

thực hiện đối sánh 
về kết quả và các 

chỉ số thị truờng 

của hoạt động đào 

tạo, NCKH và 

phục vụ cộng 
đồng

TTKT&

KĐCL

BAN QLĐT 

BAN QLKH 

CTCT&HTSV

2020 2022

Q. GIÁM ĐÓC

ề
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